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CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN
(Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ tuần ngày 06/10/2025 đến ngày 31/10/2025)
Nhánh 1: Tôi là ai. (Từ ngày 06/10 →10/10/2025).
Nhánh 2: Cơ thể tôi – Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.(Từ ngày 13/10 → 24/10/2025).
Nhánh 3: Tôi cần gì để lớn lên và khoẻ mạnh.( Từ ngày 27/10 →31/10/2025).
I. Mục tiêu
	STT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	Lĩnh vực giáo dục thể chất
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	MT 3:Thực hiện đủ các động tác trong bài thể dục theo hướng dẫn



MT 7: Chạy liên tục trong đường dích dắc (3-4 điểm dích dắc) không chệch ra ngoài.



MT 9: Chạy được 15 m theo hướng thẳng.


MT13: Xếp chồng 8-10 khối không đổ.



MT 15: Biết tên một số món ăn hàng ngày: Trứng dán, cá kho, canh rau.




MT 21. Trẻ nhận ra và tránh một số vật dụng nguy hiểm (bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng) khi được nhắc nhở.
	- Trẻ biết tập vận động các nhóm cơ và hệ hô hấp. Tập các bài tập phát triển chung. Tập các động tác kết hợp với lời ca bản nhạc.

- Trẻ biết chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc qua 3- 4 điểm không  chạm vạch.



Trẻ biết chạy liên tục 15m theo hướng thẳng


- Xếp chồng các hình khối lên nhau.





- Nhận biết một số món ăn hàng ngày





- Nhận biết và phòng tránh những những vật dụng nguy hiểm (bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng) khi được nhắc nhở.
	+Thể dục sáng
+ Học: Các bài tập phát triển chung



- Hoạt động học :
+  Đi thay đổi hướng theo đường dích dắc
+ Chạy liên tục trong đường dích dắc (3-4 điểm dích dắc).

- Hoạt động học: Chạy liên tục 15m theo hướng thẳng.


+ Hoạt động góc: Góc xây dựng: Xây nhà của bé, xây nhà bé, xây nhà bếp, công viên cây xanh. Xây đường về nhà bé..


+Trò chuyện trong giờ đón, trả trẻ.
+ Giờ ăn.
+ Hoạt động góc: phân vai nấu ăn
Hoạt động chiều: 


- Hoạt động hàng ngày
- Hoạt động chiều : Dạy trẻ kĩ năng tự bảo vệ bản thân không chơi  những đồ chơi có thể gây nguy hiểm.


	Lĩnh vực giáo dục phát triển nhận thức
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	MT 25: Quan tâm hứng thú với các sự vật, hiện tượng gần gũi như chăm chú quan sát các sự vật, hiện tượng; hay đặt câu hỏi về đối tượng

MT 35: So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cánh khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.




MT 41: Trẻ sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân.


MT 42: Trẻ nói tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.





MT 45: Nói được tên trường/lớp, cô giáo, bạn, đồ chơi, đồ dùng trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.

Trẻ nói được chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể.

	- Đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng các đồ dùng, đồ chơi.


- So sánh số lượng 1 và 2,






- Nhận biết trên - dưới, phía trước - phía sau, tay phải - tay trái của bản thân.


- Trẻ nói tên tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.



	


- Tên lớp mẫu giáo, tên và công việc của cô giáo.
- Tên các bạn, đồ dùng, đồ chơi của lớp, các hoạt động của trẻ ở trường.
- Trẻ biết các chức năng của các các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể.
- Trẻ biết tên, tầm quan trọng và biết giữ gìn vệ sinh chỗ/khu vực (vùng riêng tư).
- Trẻ biết cách bảo vệ, phòng tránh xâm phạm các vùng riêng tư.

	- Hoạt động hàng ngày.
+ Hoạt động học
+ Hoạt động ngoài trời :
+ Hoạt động chiều 

- Hoạt động học:
+ Đếm,nhận biết 2; Nhiều hơn – ít hơn – bằng nhau;
+ Hoạt động góc: Cô giáo, góc học tập
+  Hoạt động chiều: Thực hiện LQVT qua hình vẽ.


+ Hoạt động học: Nhận biết bên phải – bên trái của bản thân.
+ Sinh hoạt hàng ngày
 + Nội dung lồng ghép

+ Trò chuyện trong giờ đón trả trẻ:  Con này tên là gì?; là bạn trai hay bạn gái, tóc dài hay tóc ngắn...
+ Học: Tìm hiểu về tên tuổi giới tính của trẻ, Tìm hiểu cơ thể của bé.
+ Hoạt động góc: Góc phân vai: 
+ Hoạt động chiều

+ Trò chuyện trong giờ đón trả trẻ:  Con này tên là gì?; là bạn trai hay bạn gái, tóc dài hay tóc ngắn...
- Học:Tìm hiểu tên tuổi, giới tính của trẻ; Tìm hiểu cơ thể của bé;
+ Hoạt động góc: Góc phân vai: 
+ Hoạt động chiều 

	Lĩnh vực giáo dục phát triển ngôn ngữ 
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	MT 56: Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao.







MT57: Kể lại truyện đơn giản đã được nghe dưới sự giúp đỡ của người lớn

	- Trẻ biết đọc thơ ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò, vè.








- Trẻ biết kể lại một vài tình tiết của truyện đã được nghe.


	- Hoạt động học: 
+  Thơ « Miệng xinh ». “Thỏ bông bị ốm”
+ Hoạt động ngoài trời: Chơi tự chọn
+ Hoạt động góc : Góc phân vai
+ Hoạt động chiều

- Hoạt động :
+ Học: Truyện “Gấu con bị sâu răng”


	Lĩnh vực giáo dục phát triển kỹ năng- xã hội
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	MT 64: Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân. 







MT 67: Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi).












MT  69: Biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận...thông qua các hoạt động hàng ngày như trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất về tinh thần; trẻ được chăm sóc nuôi dưỡng giáo và giáo   dục học tập và phát triển….
-Trẻ nói được chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể.
	- Tên, tuổi, giới tính của bản thân.








- Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao













- Trẻ biết biểu lộ trạng thái cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, trò chơi, hát, vận động.
- Trẻ biết các chức năng của các các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể.
- Trẻ biết tên, tầm quan trọng và biết giữ gìn vệ sinh chỗ/khu vực (vùng riêng tư).
- Trẻ biết cách bảo vệ, phòng tránh xâm phạm các vùng riêng tư.
	- Hoạt động hàng ngày :
+ Trò chuyện trong giờ đón trả trẻ:  Con này tên là gì?; là bạn trai hay bạn gái, tóc dài hay tóc ngắn...
+ Hoạt động học: Trò chuyện, tìm hiểu về tên tuổi giới tính của trẻ.
+ Hoạt động góc: Góc phân vai: 
+ Hoạt động chiều 

- Hoạt động:  

+ Đón trẻ: Trẻ đến lớp cô yêu cầu trẻ cất đô dùng cá nhân đúng nơi quy định..
+ Hoạt động ngoài trời:  Cô yêu cầu trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định.
+ Hoạt động góc :  Cô yêu cầu các góc khi chơi xong cất đồ chơi vào đúng nơi qui định.
+ Hoạt động chiều

- Hoạt động học:  
+ Hoạt động  ngoài trời
+ Hoạt động góc 
+ Hoạt động chiều : Dạy trẻ kỹ năng nhận biết vùng « riêng tư » trên cơ thể bé trai, bé gái ; Dạy trẻ cách phòng chống xâm hại và bạo hành 


	5. Giáo dục phát triển thẩm mĩ
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	MT81: Yêu thương, tôn trọng cơ thể của bản thân và của người khác.
-Trẻ bình đẳng về cơ hội tham gia các hoạt động







MT 82: Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.











MT 83: Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc ( vỗ taytheo phách, nhịp, vận động minh họa).






MT 85:Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản.




MT 87: Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối.


MT 88: Nhận xét các sản phẩm tạo hình.



MT 91: Tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích. 




MT 93: Trẻ có ý thức giữ gìn sản phẩm, giữ gìn và bảo vệ cái đẹp.
	- Trẻ biết các hành động bảo vệ cơ thể của bản thân và của người khác
- Trẻ tôn trọng cơ thể của mình và của người khác.
Trẻ được tự do lựa chọn các hoạt động vui chơi, học tập ở lớp theo ý thích của trẻ.
- Trẻ được công bằng, bình đẳng trong các hoạt động.

- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát.
- Nghe các bài hát bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca).









- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp.





- Trẻ biết sử dụng kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm




- Sử dụng một số kỹ năng nặn để tạo ra sản phẩm đơn giản.



- Nhận xét sản phẩm tạo hình




- Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích.



- Trẻ có ý thức giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn, giữ gìn và bảo vệ cái đẹp.
	- Hoạt động học:
+ Tìm hiểu cơ thể của bé. 
- Hoạt động góc
- Hoạt động chiều







- Hoạt động học
+ Dạy hát “Cái mũi” “Rửa mặt như mèo”, “Hoa bé ngoan” 
+ Nghe hát “Năm ngón tay ngoan” “Biết vâng lời mẹ” “Ba ngọn nến  lung linh”
+ Hoạt động góc: Góc nghệ thuật: Hát các bài hát về chủ đề
+ Hoạt động chiều: Liên hoan văn nghệ: Hát các bài hát trong chủ đề
+ Nội dung lồng ghép.	

- Học: Âm nhạc: Dạy hát “Cái mũi” “Rửa mặt như mèo”, “Hoa bé ngoan” 
+ Nghe hát “Năm ngón tay ngoan” “Biết vâng lời mẹ” “Ba ngọn nến  lung linh”
+ Hoạt động góc: Góc nghệ thuật: Hát các bài hát về chủ đề
+ Hoạt động chiều: Liên hoan văn nghệ: Hát các bài hát trong chủ đề

- Hoạt động hàng ngày:  
+ Hoạt động học: Vẽ cái kẹo;
+ Hoạt động ngoài trời: Chơi tự chọn.
+  Hoạt động chiều: 

- Hoạt động học:  
+ Nặn bông hoa đẹp



+ Hoạt động học: Tạo hình:Hoàn thiện bức tranh bé gái; Làm thiệp tặng mẹ. 
+  Hoạt động chiều

+ Hoạt động học: Tạo hình: Hoàn thiện bức tranh bé gái; Làm thiệp tặng mẹ. 
+ Hoạt động chiều: Làm tranh chủ đề; Làm vở tạo hình

+ Hoạt động học: Tạo hình: Hoàn thiện bức tranh bé gái; Làm thiệp tặng mẹ. 
+  Hoạt động chiều:




II. Yêu cầu, chuẩn bị
1.Yêu cầu:
a,  Kiến thức
- Trẻ tập đúng động tác bài tập phát triển chung.
Trẻ biết tên tuổi , giới tính của mình, của bạn, biết cơ thể lớn lên và thay đổi theo thời gian (cao hơn, béo hơn, gầy hơn...).
- Trẻ biết đi thay đổi hướng theo đường dích dắc , biết đi chạy tự nhiên thay đổi hướng theo đường dích dắc, không chạy ra ngoài, không lê chân, không cúi đầu, mắt nhìn thẳng về các đường dích dắc
- Trẻ biết chạy liên tục 15m theo hướng thẳng, không đổi hướng, giữ được tốc độ ổn định.
- Biết ích lợi của việc ăn uống đủ chất và môi trường xanh sạch đẹp, an toàn và tình yêu thương của của người thân đối với sức khoẻ của bản thân.
- Trẻ biết tên gọi các bộ phận và các giác quan trên cơ thể bạn trai, bạn gái. Trẻ biết tác dụng của các giác quan và tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh cá nhân.
- Trẻ biết cách làm một tấm thiệp đơn giản để tặng mẹ, cô giáo.
- Trẻ được làm quen với bút sáp và vở, biết cầm bút bằng tay phải, tay trái giữ vở

- Trẻ thuộc bài hát, nhớ tên bài hát, hiểu nội dung bài hát.Trẻ biết hát và vận động bài “Cái mũi”; “ Hoa bé ngoan”; “ Rửa mặt như mèo” cảm nhận được giai điệu bài hát. 
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ, cảm nhận nhịp điệu bài thơ:  “Miệng xinh”, “ Thỉ bông bị ốm” ; 
- Trẻ biết tên truyện, tên tác giả, hiểu nội dung câu chuyện “Gấu con bị sâu răng”
Truyện “ Gấu con bị sâu răng”
- Trẻ biết đếm đến 2, nhận biết các nhóm đối tượng có số lượng là 1 và 2; Trẻ nhận biết được sự khác nhau về số lượng (nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau).
- Trẻ  xác định, phân biệt được bên phải – bên trái của bản thân trẻ. Nhận biết được các đồ dùng ở xung quanh ở phía nào của mình.
- Trẻ biết học cách chia sẻ, hợp tác, tôn trọng người khác và không được lấy đồ của người khác khi chưa được sự đồng ý của họ.
- Biết phân biệt được hành vi được làm và không được làm.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi, phản ứng linh hoạt khi chơi. 
b, Kỹ năng.
- Rèn kỹ năng ghi nhớ, tư duy cho trẻ
- Luyện các kỹ năng màu,tư thế ngồi đúng, kỹ năng cầm bút khi tô.
- Rèn luyện và phát triển khả năng tư duy, sáng tạo, trí tưởng tượng cho trẻ.
- Rèn kỹ năng bôi hồ để dán những quả bóng bay.
- Luyện kĩ năng phát âm, ghi nhớ, đếm, so sánh biểu tượng chữ cái, con số
- Biết tham gia thảo luận nhóm để phát huy khả năng phân tích và giải quyết vấn đề và làm việc nhóm có hiệu quả.
- Có khả năng phát triển các kỹ năng xã hội và tư duy logic
- Củng cố kỹ năng nhận biết phân biệt các hình học đã học. 
- Phát triển tố chất khéo léo, nhanh nhẹn, mạnh dạng cho trẻ thông qua trò chơi.
- Rèn kỹ năng hát và vận động cho trẻ 
- Trẻ biễu diễn mạnh dạn, tự tin     
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc thông qua sử dụng kỹ năng vận động các trò chơi.
- Rèn cho trẻ tính nhanh nhẹn trong các trò chơi.
- Rèn kỹ năng nhanh nhẹn khéo léo trong khi thực hiện vận động đi trong đường hẹp.
c, Thái độ.
- Trẻ biết yêu quý cô giáo, bạn bè, trường học, lớp học của mình.
- Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động
- Trẻ hứng thú tham gia học tập.
- Giáo dục trẻ ý thức tích cực, hứng thú tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ thường xuyên tập luyện cho cơ thể khỏe mạnh. Biết đoàn kết khi chơi.
2. Chuẩn bị
a. Trang trí tạo môi trường lớp học
b. Đồ dùng dạy học của cô
- Tranh ảnh, truyện, thơ, câu đố, trò chơi về chủ đề.
- Đồ dùng dụng cụ cho các hoạt động; Hoạt động góc, hoạt động ngoài trời, hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Lựa chọn một số trò chơi, bài hát, câu chuyện … liên quan đến chủ đề.
- Bút màu, đất nặn, giấy vẽ, giấy báo … để trẻ vẽ, nặn, xé dán …
- Đồ dùng đồ chơi lắp ghép xây dựng.
- Các loại dụng cụ âm nhạc, bài hát, nhạc đệm…
c. Tài liêu, học liệu của trẻ
- Mũ múa, phách tre, xắc xô, lô tô chủ đề trường mầm non....Vòng, gậy thể dục
- Những bức tranh về chủ đề, lô tô, sách báo, truyện có liên quan đến chủ đề « Bản thân »
- Lô tô, tranh chủ đề “Bản thân”
- Vòng thể dục, gậy
- Các đồ dùng cần thiết khác cho từng hoạt động học và vui chơi. 
- Kéo, keo, giấy thủ công…
- Bảng, phấn, đất nặn.
- Các loại vở, bút chì, bút sáp màu, phấn, bảng, đất nặn.
- Bộ đồ chơi xây dựng. Đồ chơi nấu ăn....
- Thẻ chữ cái, thẻ số và các đồ dùng cầm thiết khác cho các hoạt động học và vui chơi.
III. Kế hoạch giáo dục tuần
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ 06/10 →10/10/2025)
	Tuần 2
(Từ 13/10 → 17/10/2025)
	Tuần 3
(Từ 20/10 → 24/10/2025)
	Tuần 4
(Từ 27/10 →31/10/2025)
	Lưu ý

	Chủ đề
	Tôi là ai
	Cơ thể tôi – Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
	Tôi cần gì để lớn lên và khoẻ mạnh
	

	Đón trẻ
Trò chuyện

	- Cô đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép. 
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề: Bản thân, con là nam hay nữ? Con tóc dài hay tóc ngắn? Con mặc váy màu gì? Các món ăn Việt Nam
- Trò chuyện với trẻ về 5 giác quan trên cơ thể của trẻ, tác dụng của các giác quan: Mắt của con đâu? Mắt con dùng để làm gì? Tay của con đâu? Tay có tác dụng gì?...
+ Trò chuyện với trẻ về Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: Ngày 20/10 là ngày gì? Ngày 20/10 là ngày của ai? Trong ngày 20/10, các con cần làm gì để dành tặng cho các bà, các mẹ, các cô và các bạn nữ…
- Thể dục sáng: thực hiện các động tác tay, chân, bụng, bật kết hợp với bài hát “Cô dạy em bài thể dục buổi sáng, Nào chúng ta cùng tập thể dục, Dậy đi thôi, Thật đáng yêu, Vũ điệu rửa tay”.
=> Cô giáo dục trẻ biết quyền, bổn phận, trách nhiệm của mình với bản thân và mọi người, trẻ biết yêu thương, tôn trọng cơ thể của mình và của người khác, biết cách bảo vệ bản thân, phòng tránh xâm hại, bạo hành. 
- Điểm danh trẻ

	

	TD sáng
	+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai:  Hai tay đưa ngang gập khuỷu tay, hai tay thay nhau quay dọc thân
+ Bụng:  Đứng nghiêng người sang hai bên, đứng đan tay sau lưng- gập người về trước
+ Chân:  Bước khuỵu một chân về phía trước, chân sau thẳng; bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng.
+ Bật: Bật tiến về phía trước, bật khép tách chân

	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	KPXH
- Trò chuyện, tìm hiểu về tên tuổi giới tính của trẻ.

	KPXH
 Tìm hiểu cơ thể của bé. 

	KPXH
 Trò chuyện về ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
	KPXH
 Tìm hiểu: Bé lớn lên như thế nào?
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	PTTC
 - Đi thay đổi hướng theo đường dích dắc

	LQVH
- Thơ :Miệng xinh.

	PTTC
- Chạy liên tục trong đường dích dắc (3-4 điểm dích dắc).
	PTTC
- Chạy liên tục 15m theo hướng thẳng.
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	LQVT
Đếm, nhận biết 2
Rèn kỹ năng nhận biết, phân biệt

	LQVT
- Nhận biết bên phải - bên trái của bản thân.
Rèn kỹ năng nhận biết, so sánh

	LQVT
- Nhận biết nhiều hơn- ít hơn- bằng nhau

	LQVH
- Thơ: Thỏ bông bị ốm
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	       Tạo hình
Hoàn thiện bức tranh bé gái.
	Tạo hình
 Làm thiệp tặng mẹ. 
(STEAM)

	      Tạo hình
 Nặn bông hoa đẹp
	Tạo hình
 Vẽ cái kẹo
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	LQVH
Truyện:  Gấu con bị sâu răng
 
 

	     Âm nhạc:
-  Hát và vận động bài “Cái mũi”
+ Nghe hát “Rửa mặt như mèo”
+ TCÂN  “Ai nhanh nhất”
	Âm nhạc
- Dạy hát:  Rửa mặt như mèo (Hàn Ngọc Bích)  
+ Nghe hát: “Biết vâng lời mẹ”
+ TCÂN “Nghe thấu đoán tài”
	Âm nhạc:
- Dạy hát: “Hoa bé ngoan” (Hoàng Văn Yến)
 + Nghe hát: “Ba ngọn nến  lung linh”.
+ Trò chơi “Đoán tên bạn hát”.
	

	Hoạt động  ngoài trời
	Thứ 2
	- HĐCCĐ
+ Quan sát:Mũ bé trai
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự chọn

	- HĐCCĐ : 
+ Quan sát:Cái mũ lưỡi trai
- TCVĐ: Tập tầm vông.
- Chơi tự chọn
	- HĐCCĐ :  
- TCVĐ:
+ Mèo và chim sẻ.
+ Chi chi chành chành.
- Chơi tự chọn.
	- HĐCCĐ :  
+ Quan sát: Quả dưa hấu
- TCVĐ: Về đúng nhà
- Chơi tự chọn.
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	HĐCCĐ:
-  TCVĐ:
+ Mèo đuổi chuột
+ Nu na nu nống
- Chơi tự chọn

	HĐCCĐ: 
-  TCVĐ:
+ Mèo đuổi chuột
+ Nu na nu nống
- Chơi tự chọn
	HĐCCĐ: 
- Quan sát: Bông hoa hồng.
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự chọn.

	HĐCCĐ: 
- TCVĐ:
+ Tìm bạn
+ Mèo đuổi chuột
- Chơi tự chọn.
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	HĐCCĐ:
- TCVĐ
+ Mèo và chim sẻ.
+Chi chi chành chành. 
- Chơi tự chọn
	- HĐCCĐ : 
+ Quan sát: Cây rau bắp cải 
+ TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự chọn

	- HĐCCĐ : 
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
- TCVĐ: Luồn luồn tổ kiến
- Chơi tự chọn

	- HĐCCĐ: Quan sát “ - Quan sát: Củ khoai tây
- TCVĐ:Gieo hạt
- Chơi tự chọn
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	HĐCCĐ:
- Quan sát: Cái áo
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Chơi tự chọn

	- HĐCCĐ :  Dạo quanh sân trường hít thở không khí trong lành
- TCVĐ: Bật liên tục qua vòng.
- Chơi tự chọn.
	- HĐCCĐ :  Quan sát củ cà rốt
+ TCVĐ : Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự chọn

	- HĐCCĐ :  
+ TCVĐ: Nu na nu nống; Chí chí chành chành
- Chơi tự chọn
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	+ HĐCCĐ:
- TCVĐ:
+ Tập tầm vông.
+ Nu na nu nống.
- Chơi tự chọn
	- HĐCCĐ:
- TCVĐ: 
+  Gieo hạt.
+ Rồng rắn lên mây
- Chơi tự chọn

	- HĐCCĐ:   
+ TCVĐ:
+ Tập tầm vông
+ Bắt bướm.
- Chơi tự chọn.
	- HĐCCĐ: 
+ TCVĐ: Gieo hạt, nảy mầm
+ Bắt bóng
- Chơi tự chọn
	

	HĐ thay thế HĐ góc
	4
	HĐ trải nghiệm:  - Bóc trứng cút 
	HĐ trải nghiệm: 
Làm túi thơm tặng mẹ
	HĐ trải nghiệm: 
Thí nghiệm bàn tay ma thuật
	HĐ trải nghiệm: 
Khám phá vị giác
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	HĐTT: 
Giao lưu TCVĐ với các bạn khổi MGN

	HĐTT: 
Dân vũ “ Vũ điệu rửa tay”
	HĐTT:  
- Đồng diễn “ Mẹ yêu ơi”
+ Rèn kỹ năng hoạt động tập thể
	HĐTT: 
Giao lưu trò chơi vận động với các bạn trong khối MGB
	

	Hoạt động góc
	1. Góc phân vai
- (T1,2): Nấu ăn
- ( T3): Bác sĩ
- (T4): Cô giáo	
a. Mục đích, yêu cầu.
- Trẻ thỏa mãn nhu cầu hoạt động vui chơi của trẻ.
- Biết cùng nhau bàn bạc về chủ đề chơi, thỏa thuận về chủ đề chơi, nội dung chơi, tìm được đồ dùng thay thế để thực hiện ý tưởng chơi.
- Trẻ biết liên kết các nhóm chơi.
- Trẻ phản ánh theo đúng vai chơi mình đảm nhận, biết công việc của người nấu ăn
- Trẻ biết đóng vai bác sĩ khám bệnh cho em bé, phát thuốc cho bé
-Trẻ nhập vai tốt, biết thể hiện tình cảm, lời nói, hành động qua công việc, khi giao tiếp phải lịch sự, nhã nhặn, không nói to tiếng.
- Trẻ đoàn kết trong góc chơi, mạnh dạn, tự tin.
b. Chuẩn bị.
- Bộ đồ dùng nấu ăn : bàn ghế,nồi, bếp,chảo...
- Bộ đồ dùng bác sĩ
c. Cách chơi.
+ Trẻ nhập vai làm đầu bếp phải biết chế biến các món ăn, bạn phụ bếp biết phụ bếp, bạn đi chợ biết mua thực phẩm
+  Trẻ biết làm bác sĩ khám bệnh cho em bé .Khi bị ốm thì đến đâu để khám ? Ai là người khám bệnh? 
+ Trẻ nhập vai cô giáo đến lớp đón trẻ với thái độ niềm nở và dạy trẻ học, vui chơi
- Cô chơi cùng trẻ giúp trẻ tự tin hơn.
2. Góc xây dựng
 ( T1,2): Xây đường về nhà bé.
(T3,4) : Xây công viên cây xanh.
a.  Mục đích, yêu cầu.
-  Trẻ biết sử dụng các vật liệu khác nhau như gạch, gỗ để xây đường về nhà bé.
- Trẻ xây được hoàn chỉnh với nhiều khu vực khác nhau: (Vui chơi, cây xanh, vườn hoa…)
- Rèn kỹ năng chơi cho trẻ. Trẻ biết phân công, công việc cho nhau để hoàn thành công trình xây dựng. Rèn kỹ năng nói to rõ ràng, mạch lạc cho trẻ. Biết giới thiệu về công trình của mình.
- Trẻ đoàn kết với các bạn trong khi chơi, biết tuân thủ theo nội quy góc chơi.
b. Chuẩn bị.
- Vật liệu xây dựng các khối gỗ: Vuông, chữ nhật …
- Khối xây dựng các loại, hàng rào, cây xanh.
- Hột hạt, hình khối, cây xanh, hoa
c. Cách chơi.
- Trẻ vào góc chơi xây dựng tự thỏa thuận với nhau các vai …  
- Trẻ xây đường về nhà bé có cổng, lối đi vào sân, trên sân phần giữa xây nhà bé, các phòng liền kề nhau, phía trước có sân rộng,có nhiều chậu hoa, cây cảnh.
- Cô gợi ý để trẻ xây công viên cây xanh xây hàng rào trước, sau đó xây các khu vui chơi, trồng cây.
- Trồng cỏ, cây xanh, cây hoa, sắp xếp các khu vực phù hợp, xếp sao cho mô hình cân đối đẹp mắt. 
-  Trẻ nhập vai và đối thoại thân thiện với bạn cùng chơi
- Cô giúp trẻ cùng trẻ nhận xét về sản phẩm trẻ vừa xây dựng xong.
3. Góc nghệ thuật
- ( T1,2,3,4 ): Múa hát các bài về chủ đề
 a. Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ thuộc bài hát, hát đúng giai điệu bài hát.
b. Chuẩn b:.
- Dụng cụ âm nhạc: xắc xô, trống, phách, mũ múa ….
c. Cách chơi:
- Trẻ vào góc chơi nghệ thuật và múa hát các bài hát về chủ đề
- Trẻ trong nhóm tập trung lại biểu diễn các bài hát có nội dung về chủ điểm 
- Trẻ biểu diễn tự nhiên, trọn vẹn tác phẩm.
- Cô cùng với trẻ múa hát, giúp trẻ tự tin hơn.
4. Góc học tập
- (T1,2,): Tô màu tranh bạn trai, bạn gái
- (T3,4) : Vẽ hoa tặng bạn
a. Mục đích,  yêu cầu:
- Trẻ có kỹ năng tô màu khéo léo, tô không bị chệch ra ngoài.
- Trẻ biết vẽ hoa tặng bạn 
- Trẻ phải cẩn thận, chú ý khi thực hiện, đoàn kết trong góc chơi
- Biết cách cầm sách đúng chiều nhẹ nhàng mở từng trang vở để xem
b. Chuẩn bị:
- Giấy A4, sáp màu, tranh mẫu
c. Cách chơi:
- Cô hướng dẫn trẻ vào góc chơi.
- Hướng dẫn trẻ cách cầm bút, cách tô màu. Chỉnh sửa tư thế ngồi cho trẻ. Cô gợi ý để trẻ tô phù hợp và gọn gàng trong hình vẽ.
- Cô hướng dẫn trẻ vẽ hoa tặng bạn 
5. Góc thiên nhiên
- (T1,2,3,4): Chăm sóc cây cảnh
a. Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
- Trẻ biết tưới cây và lau lá cho cây
b. Chuẩn bị:
- Khăn lau
- Gáo, chậu đựng nước
c. Cách chơi:
- Trẻ biết về góc chơi như đã thỏa thuận
- Cô bao quát gợi ý nội dung chơi cho trẻ. Trẻ biết chia sẻ thỏa thuận phân công công việc, thoả thuận nội dung chơi cho các thành viên trong nhóm. 
- Trẻ thực hiện tưới nước và lau lá cho cây
- Cô bao quát khuyến khích trẻ, gợi ý có thể chơi cùng trẻ.
- Cô quan sát động viên trẻ chơi.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn.
- Nhắc trẻ ăn chậm, nhai kỹ, không nói chuyện trong giờ ăn.
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn.
	

	Hoạt động chiều 
	Thứ 2
	- Kĩ năng sống: Dạy trẻ kĩ năng gấp quần áo
- Chơi theo ý thích
	- Kĩ năng sống: 
Dạy trẻ kỹ năng nhận biết từng vùng  “riêng tư” trên cơ thể  bé trai, bé gái 
- Chơi theo ý thích

	- Kĩ năng sống: 
Dạy trẻ cách phòng xâm hại và bạo hành.
- Chơi theo ý thích
	- Kỹ năng sống : 
Dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân không chơi những đồ chơi có thể gây nguy hiểm.
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	- Dạy trẻ đọc 5 điều Bác hồ dạy 
- Chơi theo ý thích
	Thực hiện vở bé làm quen với chữ cái “ă”
- Chơi theo ý thích
	Cho trẻ hát các bài hát về chủ đề
- Chơi theo ý thích tại các góc.

	- Thực hiện vở bé tập tô các nét cơ bản 
- Chơi theo ý thích
	

	
	4
	- Thực hiện vở làm quen chữ cái “a”
- Chơi theo ý thích

	- Thực hiện vở bé khám phá môi trường xung quanh
- Chơi theo ý thích
	- Giải các câu đố về chủ đề
- Chơi theo ý thích tại các góc.
	Thực hiện vở bé làm quen với chữ cái “â”
- Chơi theo ý thích
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	- Đọc đồng dao: Dung dăng dung dẻ
- Chơi theo ý thích tại các góc.
	- Giải các câu đố về chủ đề
- Chơi theo ý thích tại các góc.


	 - Cho trẻ nghe và hưởng ứng các bài hát về chủ đề 
- Chơi theo ý thích tại các góc.


	-  Thực hiện vở bé vui tạo hình
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	- Biểu diễn văn nghệ
- Nêu gương bé ngoan

	



















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1 THÁNG 10
Chủ đề nhánh: Tôi là ai
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/10/2025 đến ngày 10/10/2025)
Thứ 2 ngày 06 tháng 10 năm 2025
	
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Đón trẻ: Trò chuyện với trẻ về chủ đề: Bản thân, con là nam hay nữ? Con tóc dài hay tóc ngắn? Con mặc váy màu gì? Các món ăn Việt Nam
- Trò chuyện với trẻ về 5 giác quan trên cơ thể của trẻ, tác dụng của các giác quan: Mắt của con đâu? Mắt con dùng để làm gì? Tay của con đâu? Tay có tác dụng gì?...
=> Giáo dục trẻ làm những công việc tự phục vụ bản thân vừa sức của mình, vâng lời ông bà, bố mẹ, cô giáo, anh chị, biết yêu quý các món ăn Việt Nam và giáo dục trẻ biết tất cả trẻ em đều có quyền được đến trường, quyền được học tập và quyền được vui chơi
.- Trò chuyện với trẻ về lợi ích của việc ăn uống đủ chất và môi trường xanh sạch đẹp, an toàn và tình yêu thương của của người thân đối với sức khoẻ của bản thân.
- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa ra trước, lên cao 
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người về trước 
+ Chân: Bước khuỵu một chân về phía trước, chân sau thẳng; bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng 
+ Bật: Bật khép tách chân 
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
* KPXH: Trò chuyện, tìm hiểu về tên tuổi giới tính của trẻ.
+ Hát “Tìm bạn thân’’

	* Kiến thức
  - Trẻ nói được tên tuổi, giới tính của mình của bạn.
* Kỹ năng:
- Phát triển khả năng quan sát, chú ý, ngôn ngữ cho trẻ. 
* Thái độ:
- Giúp trẻ biết quan tâm giúp đỡ người khác và qua đó giáo dục trẻ biết yêu thương đoàn kết với các bạn.

	* Đồ dùng của cô:
- Nhạc theo chủ đề.
- Búp bê bạn trai, bạn gái.
* Đồ dùng của trẻ:
  - Vòng thể dục 6 cái.
- Một số đồ dùng cá nhân của bạn trai, bạn gái.
- Rổ đựng đồ chơi 2 cái.




	* Hoạt động1: Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài “Tìm bạn thân’’, cô trò chuyện cùng trẻ về nội dung bài hát. 
* Hoạt động 2: Trò chuyện, tìm hiểu về tên, tuổi giới tính của trẻ.
- Cô gọi 1 bạn trong lớp lên trò chuyện cùng cô.
+ Con tên là gì? Con mấy tuổi? Con học lớp nào? Con là con trai hay con gái? 
- Cô gọi bạn trai lên cho trẻ quan sát và hỏi trẻ:
+ Con tên là gì? Con mấy tuổi? Học lớp nào?
+ Tóc bạn dài hay ngắn?
+ Đây là bạn trai hay bạn gái?
+ Quần áo của bạn có đặc điểm gì?
+ Tại sao con biết đây là bạn trai?
- Cô gọi bạn gái lên cho trẻ quan sát và hỏi trẻ:
+ Con tên là gì? Con mấy tuổi? Học lớp nào?
+ Các con nhìn thấy bạn trai hay bạn gái? 
+ Tóc bạn ý thế nào?
+ Con thấy bạn mặc váy hay quần áo?
+ Tại sao con biết đó là bạn gái?
=>Cô giáo dục trẻ thấy được sự cần thiết phải biết bảo vệ bản thân, luôn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, vất rác đúng nơi quy định. Khi  đến trường cần phải thực hiện  đúng nội quy của trường lớp. Yêu quý , kính trọng và lễ phép với các cô các bạn trong trường.
* Hoạt động 3: Trò chơi: 
* Trò chơi 1:“Làm theo hiệu lệnh”.
- Cô nêu luật chơi, cách chơi, hướng dẫn trẻ chơi.
+ Cách chơi: Trẻ ngồi thành vòng tròn sao cho mỗi trẻ dễ nhìn thấy nhau, khi cô nói bạn trai đâu thì tất cả các bạn trai đứng dạy và ngược lại.
+ Luật chơi: Phải làm đúng, không đúng sẽ nhảy lò cò.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
- Động viên, khuyến khích trẻ chơi
* Trò chơi 2 “Đội nào nhanh hơn”.
- Cô nói tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 - 3 lần.
*  Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ. 
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô




- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe





- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi



- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi trò chơi
- Trẻ lắng nghe

	Hoạt động  ngoài trời:
Quan sát mũ bé trai
- TCVĐ:Kéo co
+ Chơi tự chọn

	*  Kiến thức
- Trẻ quan sát và nhận xét được đặc điểm của mũ bé trai. Trẻ biết cách chơi, luật chơi của trò chơi.
* Kĩ năng
- Rèn kĩ năng vận động nhanh nhẹn, khéo léo khi tham gia trò chơi.
* Thái độ
- Giáo dục trẻ biết đoàn kết yêu thương, giúp đỡ bạn.
	- Mũ bé trai
-  Máy bay, bóng, chong chóng, đất nặn.


	* Quan sát: Mũ bé trai
- Cô và trẻ cùng quan sát mũ bé trai, cô hỏi trẻ mũ bé trai màu gì? 
- Giáo dục trẻ biết đoàn kết yêu thương giúp đỡ bạn. Giữ gìn đồ dùng của mình và của bạn.
* Trò chơi vận động: Kéo co 
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi.
- Trẻ chơi cô quan sát động viên trẻ chơi .
* Chơi tự chọn: Cô giới thiệu các nội dung chơi, trẻ chọn nội dung chơi theo ý thích Động viên khuyến khích trẻ vui chơi đoàn kết , không tranh giành đồ chơi của nhau.

	
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi

- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích



	Hoạt động góc
	1. Góc phân vai: Nấu ăn
2. Góc xây dựng: Xây đường về nhà bé
3. Góc nghệ thuật: Múa hát các bài hát về chủ đề
4. Góc học tập: Tô màu tranh bạn trai, bạn gái

	Hoạt động chiều
Dạy trẻ kĩ năng gấp quần áo


















- Chơi theo ý thích
	- Trẻ biết cách gấp quần áo gọn gàng
- Rèn kỹ năng khéo léo cho trẻ
-  Giáo dục trẻ tính cẩn thận, gọn gàng, tự lập sớm.















- Trẻ biết cách chơi với một số đồ chơi
	- Video bạn nhỏ gấp quần áo
- Quấn, áo cho trẻ gấp




















Lô tô, hột hạt
	 Cô mở video bạn nhỏ đang gấp quần áo cho trẻ xem
 - Bạn nhỏ vừa rồi đang làm gì đấy các con?
- Các con thấy bạn nhỏ vừa rồi gấp quần áo như thế nào? Có đẹp không?
+ Cô hướng dẫn trẻ gấp áo:
- Cô đưa áo ra hỏi trẻ: Đây là cái gì?
- Bạn nào giỏi có thể cho cô biết đây là phần gì của áo? - Còn đây là gì?
- Áo có thân trước và thân sau.
 - Đây là gì? Chiếc áo này có mấy tay áo?
 - Và đây là gì nữa?
+ Cô hướng dẫn cách gấp quần:
- Cô giới thiệu các bộ phận của quần (Cạp quần, ống quần, gấu quần, đũng quần) sau đó hướng dẫn trẻ gấp
- Cô gọi tổ, nhóm, cá nhân trẻ lên thực hiện
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ
=> Giáo dục trẻ gọn gàng ngăn nắp
Cô hướng dẫn trẻ lấy đồ chơi và chơi theo ý thích
	- Trẻ quan sát 

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát


- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe và quan sát


- Trẻ lắng nghe và quan sát

- Trẻ thực hiện


- Trẻ chơi theo ý thích

	Đánh giá cuối ngày
	· Sĩ số trẻ: ……………………………………………………………………………………………………
· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:…………………………………………………………………………………
-  Biện pháp khắc phục:                …………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….………………………
       ………………………………………………………………………………….…………………………………..




Thứ ba ngày 07 tháng 10 năm 2025

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp.  Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân; Trò chuyện với trẻ về chủ đề “Bản thân” 
=> Giáo dục trẻ làm những công việc tự phục vụ bản thân , ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng giúp cơ thể khoẻ mạnh. Giáo dục trẻ biết tất cả trẻ em đều có quyền được đến trường, quyền được học tập và quyền được vui chơi
- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa ra trước, lên cao 
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người về trước 
+ Chân: Bước khuỵu một chân về phía trước, chân sau thẳng; bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng 
+ Bật: Bật khép tách chân 
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
* PTVĐ:
Đi thay đổi hướngtheo đường dích dắc
TCVĐ:   Chuyền bóng qua đầu

	* Kiến thức: Trẻ biết đi thay đổi theo đường dích dắc, đi thẳng người, không cúi đầu.
*  Kỹ năng:  Luyện kỹ năng kheo léo của đôi chân, phát triển kỹ năng vận động thô, phối hợp linh hoạt giữa chân và mắt.
* Thái độ: Phát triển các tố chất nhanh, mạnh, khéo thông qua vận động và trò chơi

	- Đồ dùng của cô:
+ Sân tập sạch sẽ
- 3 vạch chuẩn, 3 đường thẳng (1 đường thẳng 2m) ,3 sợi dây dài khoảng 2m 
+ Nhạc, máy tính, loa,
- Đồ dùng của trẻ:
+ 3 quả bóng  
+ Trang phục gọn gàng

	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ xem video các bạn nhỏ đang tập thể dục và trò chuyện dẫn dắt vào bài.
- Sau đó cô kiểm tra sức khỏe của trẻ và hướng trẻ vào bài học
* Hoạt động 2:  Khởi động
- Cô cho trẻ làm đoàn tàu vòng tròn kết hợp các kiểu đi khác nhau như đi kiễng gót- đi thường – đi bằng mũi bàn chân,,, trên nền nhạc bài hát “cái mũi” sau đó về đứng thành 4 hàng ngang.
*Hoạt động 3:  Trọng động
a. BTPTC:
- Cho trẻ tập theo nhịp bài: “Cô và mẹ”
- Hô hấp: Gà gáy ò…ó…o
- Động tác tay- vai: 2 tay dang ngang
- Động tác  lưng- bụng: 2 tay đưa cao, cúi người.
- Chân: ngồi xổm- đứng lên.
- Bật: Tách chân, khép chân.
b.VĐCB: Đi thay đổi hướngtheo đường dích dắc
* Cô làm mẫu:
 - Lần 1: không giải thích, cho trẻ đi theo cô.
 - Lần 2: Cô vừa làm mẫu vừa phân tích động tác, mời 1 số trẻ lên đi cùng với cô.
 Cô đứng tự nhiên, 2 chân sát vạch chuẩn, tay buông tự nhiên. Khi có hiệu lệnh “bắt đầu” thì bước chân vào đường dích dắc, đi phối hợp chân tay tự nhiên và đổi hướng theo đường dích dắc cho đến hết đoạn đường.
 * Trẻ thực hiện:
- Mời cả lớp cùng tham gia đi theo hiệu lệnh.
- Cho trẻ thực hiện nhiều lần. Khi trẻ đi cô động viên, nhắc nhở trẻ  đi đúng với hiệu lệnh của cô đưa ra.
c. Trò chơi vận động:  Chuyền bóng qua đầu
- Cô nêu cách chơi, luật chơi .
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Động viên khuyến khích trẻ chơi.
* Hoạt động 4: Hồi tĩnh: Cho trẻ làm chim bay nhẹ nhàng 2 vòng xung quanh sân.
	
- Trẻ xem video

- Cô kiểm tra sức khoẻ trẻ


- Trẻ thực hiện





- Trẻ thực hiện



- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện




- Trẻ quan sát
- Trẻ quan sát

- Trẻ quan sát





- Trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện



- Trẻ chơi



 - Trẻ thực hiện


	Hoạt động ngoài trời:
- TCVĐ: 
+ Mèo đuổi chuột.
+ Nu na nu nống
- Chơi tự chọn 
	* Kiến thức
- Trẻ biết chơi trò chơi vận động 
* Kĩ năng:
- Rèn trẻ kỹ năng quan sát,  nhanh nhẹn, khéo léo
* Thái độ:
- Trẻ vui vẻ và hứng thú tham gia vào hoạt động, chọn trò chơi và đồ chơi mầm non theo ý thích

	- Nơi quan sát sạch sẽ thoáng mát, am toàn cho trẻ.
- Phấn, khăn lau
	* TCVĐ: Mèo đuổi chuột	
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi  và cho trẻ chơi 2- 3 lần.
+ Cô hướng dẫn cho trẻ chơi cả lớp.
+ Cô động viên, khuyến khích trẻ chơi.
* TCVĐ: Nu na nu nống.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô động viên, khuyến khích trẻ chơi.
* Chơi tự chọn
- Cô gợi ý trò  chơi, trẻ tự chọn nội dung chơi theo ý thích. Cô quan sát động viên  trẻ chơi

	
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi



- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi


Trẻ lấy đồ dùng và chơi tự chọn theo ý thích.

	Hoạt động góc
	1. Góc phân vai: Nấu ăn
2. Góc xây dựng: Xây đường về nhà bé
3. Góc nghệ thuật: Hát múa các bài hát về chủ đề 

	Hoạt động chiều
- Cho trẻ đọc thơ “ Năm điều Bác Hồ dạy”





- Chơi theo ý thích 

	- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả
- Biết đọc rõ ràng rành mạch
- Giáo dục trẻ kính yêu bác hồ







Trẻ biết cách chơi với một số đồ chơi
	- Máy tính, tivi, que chỉ
- Slie bài thơ” Năm điều Bác Hồ dạy”









- Đồ chơi ở các góc
	- Cho trẻ hát bài : Đêm qua em mơ gặp bác Hồ.
- Cô giới thiệu tên bài thơ, tác giả
- Đọc thơ cho trẻ nghe
- Giảng giải nội dung
- Cho trẻ đọc thơ theo nhóm, tổ…..
Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào
Học tập tốt, lao động tốt
Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
Giữ gìn vệ sinh thật tốt,
Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm
=> Giáo dục trẻ yêu quý quê hương đất nước, chăm ngoan, đoàn kết giúp đỡ bạn bè…..
- Cô hướng dẫn trẻ lên lấy đò chơi và về góc chơi theo ý thích
=> Giáo dục trẻ cất đồ dùng, đồ chơi đứng nơi quy định
	- Trẻ hát

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ đọc





- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ: ……………………………………………………………………………………………………
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:………………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..




Thứ tư ngày 08 tháng 10 năm 2025

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp.  Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân; Trò chuyện với trẻ về chủ đề…; Trò truyện về an toàn khi trẻ tham gia giao thông, về tên tuổi, sở thích của trẻ.
- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa ra trước, lên cao 
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người về trước 
+ Chân: Bước khuỵu một chân về phía trước, chân sau thẳng; bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng 
+ Bật: Bật khép tách chân 
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
*LQVT
- Đếm , nhận biết 2.
- Hát “Tay thơm tay ngoan”

	* Kiến thức:  - Trẻ biết đếm từ 1,2. Trẻ biết so sánh số lượng 1 và 2.
* Kỹ năng:Trẻ có kỹ năng quan sát, so sánh số lượng.
* Thái độ: Trẻ tích cực, hào hứng tham gia hoạt động.



	*Đồ dùng của cô.
+ Nhạc bài hát “Tay thơm tay ngoan ” .
- Lô tô thẻ số 1,2
* Đồ dùng của trẻ :
- Mỗi trẻ có 1 rổ đồ dùng, 1 số ít đồ dùng, đồ chơi về bản thân .
+ Thẻ số 1- 2.
+ Trẻ ngồi đội hình chữ “u”.

	1. Hoạt động 1:Gây hứng thứ
- Cô giáo cho trẻ đứng thành vòng tròn và hát bài hát “Tay thơm tay ngoan”.
 - Cô trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.
2. Hoạt động 2: Ôn số lượng trong phạm vi 1:
- Để khởi đầu cho một ngày mới giờ đây cô trò tất cả chúng ta cùng chơi trò “ Nếu có vui ” Với cô nào ?
- Cho trẻ hát bài hát vui vỗ tay 1 tiếng, buồn thì dậm chân 1 cái nếu có.
3. Hoạt động 3: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 2.
- Ở xung quanh lớp mình có rất nhiều đồ dùng, đồ chơi về bản thân. Bây giờ mỗi bạn đi lấy một rổ đồ dùng sau đó về chổ ngồi hai bạn ngồi quay lại với nhau .
-  Các con hãy xếp toàn bộ những đồ dùng, đồ chơi về bản theo một hàng ngang từ trái sang phải cho cô ? 
- Các con đếm xem đồ dùng, đồ chơi của mình có bao nhiêu cái ? 
- Chúng ta kiểm tra xem đồ dùng, đồ chơi về bản thân ? 
- Thế có ai phát hiện bạn của mình chưa đủ số lượng 2 không ?
- Cô bao quát đến từng nhóm kiểm tra
- Cho trẻ đếm lại nhóm bạn.
- Cô động viên khen tổng thể những nhóm .
3. Hoạt động 3: Thử tài  bé yêu.
* Trò chơi  : Thi đội nào nhanh .
- Cách chơi : Ở phía tên bảng có rất nhiều đồ dùng, đồ chơi về bản thân có số lượng khác nhau những con hãy chạy lên đếm và khoanh tròn nhóm có số lượng 2 sau đó chạy về cuối hàng .
- Luật chơi : Mỗi bạn chạy lên chỉ khoanh một nhóm đồ dùng .
- Cô cho trẻ chơi ..
- Nhận xét động viện trẻ 
4. Hoạt động 4, Kết thúc: Cô cho trẻ ra sân dạo chơi, hít thở không khí trong lành
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô



- Trẻ chơi trò chơi cùng cô

- Trẻ thưucj hiện



- Trẻ thực hiện





- Trẻ thực hiện


- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ thực hiện


- Trẻ lắng nghe và chơi




- Trẻ chơi

- Trẻ  đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời:
- TCVĐ
+ Mèo và chim sẻ.
+ Chí chí chành chành
- Chơi tự chọn
	* Kiến thức: 
- Trẻ biết cách chơi, chơi đúng luật trò chơi vận động,  biết tự chọn trò chơi theo ý thích của mình.
* Kĩ năng: Rèn kỹ năng quan sát và vận động cho trẻ
* Thái độ: Trẻ có ý thức tham gia vào hoạt động. 


	
- Sân chơi rộng, sạch sẽ


	* TCVĐ:Mèo và chim sẻ.
 Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi. 
+ Luật chơi: Khi nghe tiếng mèo kêu, các con chim sẻ bay nhanh về tổ. Mèo chỉ được bắt chim sẻ ở ngoài vòng tròn.
+ Cách chơi: Chọn một cháu làm mèo ngồi ở một góc, cách tổ chim sẻ 3 – 4m. Các trẻ khác làm chim.
+ Tổ chức cho trẻ chơi.
*TCVĐ: Chi chi chành chành.
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi. 
+ Cách chơi: Người chơi có thể từ 3 người trở 
lên. Chọn 1 người đứng trước xòe bàn tay ra các
người khác giơ ngón tay trỏ ra đặt vào lòng bàn
tay. Người xòe tay đọc thật nhanh “Chi chí
chành chành....Ù à ù ập” người xòe nắm tay lại,
các người khác cố rút tay ra thật nhanh.
+ Luật chơi: Ai rút không kịp sẽ bị bắt trúng thì
vào thế chỗ người xòe tay và vừa làm vừa đọc
bài đồng dao cho các bạn chơi khác..
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần. Động viên trẻ chơi
* Chơi tự chọn
- Cô gợi ý trò  chơi, trẻ tự chọn nội dung chơi theo ý thích.
- Cô quan sát động viên khuyến khích trẻ chơi.
	
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi




- Trẻ lắng nghe






- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi


- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích


	HĐ thay thế HĐ góc
- HĐ trải nghiệm : Bóc trứng cút
	1. Kiến thức:
- Trẻ biết được cách bóc trứng nhẹ nhàng không bị vỡ, biết bỏ vỏ trứng riêng và trứng đã bóc riêng biệt ra bát
- Trẻ biết trứng cút cung cấp chất đạm, protein giúp phát triển cơ bắp, chắc xương.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay
-  Phát triển khả năng quan sát, linh hoạt
3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ ăn hết xuất, để cơ thể phát triển toàn diện
	 Nhạc bài hát “Mời bạn ăn” Nhạc nhẹ..nhạc vũ điệu rửa tay
- Rổ nhỏ, đĩa to, đĩa nhỏ, trứng cút đã luộc, khăn ướt

	* Cô làm mẫu: Hướng dẫn cách bóc trứng cút
- Cô cầm trứng trên tay và hỏi trẻ: Trên tay cô có gì đây?
- Để ăn được trứng chúng ta cần làm gì?
+ Các bé ở nhà đã bao giờ được bóc trứng cút chưa? Phải bóc như thế nào nhỉ?
 Đầu tiên những quả trứng của chúng mình phải được luộc chín và ngâm qua nước lạnh để nguội, chúng ta phải có 1 đĩa để vỏ trứng và 1 bát để trứng sau khi được bóc sạch và 1 chiếc khăn ướt để lau tay
- Tiếp theo chúng mình sẽ cầm quả trứng lên gõ nhẹ xuống mặt cứng sao cho vỏ trứng dập và nứt ra để dễ bóc chúng mình nhớ gõ nhẹ nếu không trứng sẽ bị vỡ nát tiếp theo tay trái cầm quả trứng và dùng ngón cái và ngón trỏ của tay phải bóc nhẹ tách vỏ trứng ra  và dần dần kéo nhẹ lớp áo vỏ của quả trứng cứ như thế cô bóc đến hết vỏ của quả trứng 
- Cô hướng dẫn trẻ lấy trứng cút về bàn ngồi.
- Cô cho trẻ bóc vỏ trứng cút.
- Cô quan sát các bé thực hiện và hướng dẫn, động viên bé thực hiện.
- Kết thúc: Cô nhận xét trẻ, khen gợi và khuyến khích trẻ cố gắng làm.
=>Giáo dục trẻ ăn hết xuất, để cơ thể phát triển toàn diện

	- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát và lắng nghe


- Trẻ quan sát







- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện
- Trẻ cất dọn đồ dùng


	Hoạt động chiều
Thực hiện vở làm quen chữ cái “a”
- Chơi theo ý thích
	- Trẻ tìm, gạch chân chữ “a” trong từ “ Chải đầu” và trong bài đồng dao





- Trẻ biết cách chơi với một số đồ chơi
	- Vở làm quen với chữ cái, sáp màu đủ cho trẻ.  






- Bảng, đất nặn
	- Cô hướng dẫn trẻ tìm, gách chân chữ “a” trong từ “ Chải đầu” và trong bài đồng dao
- Cô hướng dấn trẻ tô màu chữ rỗng và tranh.
- Cô động viên, hướng dẫn trẻ thực hiện





- Cô hướng dẫn trẻ chọn đồ chơi và chơi theo ý thích
	- Trẻ thực hiện








- Trẻ chơi theo ý thích

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ: ……………………………………………………………………………………………………
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:………………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..




Thứ năm ngày 09 tháng 10 năm 2025

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề
=> Giáo dục trẻ biết ăn uống hoa học, giúp cơ thể khoẻ mạnh
- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa ra trước, lên cao (2l x 8n)
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người về trước (2l x8n)
+ Chân: Bước khuỵu một chân về phía trước, chân sau thẳng; bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng (2l x 8n)
+ Bật: Bật khép tách chân (2l x 8n)
- Điểm danh trẻ

	Hoạt động học
* 
Tạo hình: Hoàn thiện bức tranh bé gái
( Theo mẫu)
+ Hát “Trời nắng, trời mưa’’.
       
	* Kiến thức: 
- Trẻ nói được tên gọi, đặc điểm  của bé gái. Trẻ biết tô màu bức tranh chọn màu phù hợp, sáng tạo. Biết vẽ các bộ phận còn thiếu trên khuôn mặt bé gái cho đẹp
* Kỹ năng: Rèn cho trẻ sự khéo léo khi tô màu( Cách chọn màu, tô màu không lem ra ngoài), cách cầm bút, tư thế ngồi.
* Thái độ:  Giáo dục trẻ biết yêu quý vâng lời cô giáo, biết chơi đoàn kết với các bạn.
	* Đồ dùng của cô
- 1 tranh mẫu của cô, giá trưng bày sản phẩm
- Nhạc bài hát.
*  Đồ dùng của trẻ
- Vở tạo hình, sáp màuđủ cho trẻ thực hiện

	* Hoạt động 1: Gây hứng thú:
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ “Lời chào đi trước”
- Chúng mình vừa đọc bài thơ gì ?
- Các bạn nhỏ trong bài thơ có ngoan không ?
- Giáo dục trẻ khi ra ngoài gặp người lớn biết chào hỏi lễ phép và biết giúp đỡ bạn bè nhé !
* Hoạt động 2: Hoàn thiện bức tranh bé gái
-  Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu và hỏi trẻ:
 + Cô có bức tranh gì ?
trong bức tranh có những bạn nào đây?
+ Cô dùng những màu gì để tô bức tranh?
+ Tóc của bạn gái cô tô màu gì?
+ Áo cô tô màu gì?
* Cô tô mẫu.
- Hôm nay cô sẽ cho các con hoàn thiện bức tranh bạn gái xem bạn nào tô đẹp hơn các con có đồng ý không ?
- Cô hỏi ý tưởng tô của trẻ:
+ Con sẽ dùng những màu gì để con tô màu cho bạn gái này ?
 + Tóc của bạn gái con tô màu gì?
 + Áo của  bạn con tô màu gì?
 + Khi tô con phải di bút màu như thế nào ?
có tô chờm ra ngoài không?
+ Bạn nào tô màu giống bạn?
+ Còn bạn nào tô khác bạn không ?
( Cô hỏi ý tưởng 2-3 trẻ.)
- Cô khái quát lại: Để tô được bức tranh đẹp, đầu tiên chúng ta phải chọn màu để tô cho phù hợp, Khi tô thì tô từ trái sang phải, từ phải sang trái, di màu thật đều để màu không chờm ra ngoài.
*  Hoạt động 3: Trẻ thực hiện:
- Cô hướng dẫn trẻ tô, cách chọn màu, cầm bút, dạy trẻ tư thế ngồi.
- Cô quan sát trẻ làm và giúp đỡ trẻ, cô gợi ý cho trẻ chọn màu tươi sáng để tô và tô màu sáng tạo, nhắc trẻ không tô chờm ra ngoài
*  Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm:
- Cô cho trẻ mang bài lên và treo vào giá.
- Cô cho trẻ nhận xét sản phẩm của bạn.
+ Con thích bài nào? Tại sao con thích? (cô hỏi 3- 4 trẻ).
- Cô nhận xét chung các bài. Giáo dục trẻ biết giữ gìn sách vở.
* Hoạt động 5: Kết thúc: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng ra sân.
 	
	
- Trẻ đọc bài thơ cùng cô
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ quan sát và trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ quan sát



- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe và quan sát




- Trẻ thực hiện





- Trẻ lên trưng bày sản phẩm và nhận xét



- Trẻ hát và đi ra ngoài


	Hoạt động  ngoài trời:
- Quan sát: Cái áo
+ Trời nắng trời mưa
- Chơi tự chọn
	* Kiến thức: Trẻ biết nhận biết và gọi tên các bộ phận của cái áo (tay áo, cổ áo, nút áo, túi áo...).
 -Trẻ biết cách chơi trò chơi
* Kỹ năng: Rèn kĩ năng nhanh nhẹn và kĩ năng ném cho trẻ.
* Thái độ: - Có ý thức giữ gìn quần áo luôn sạch sẽ.

	
- Cái áo
- Câu hỏi đàm thoại
- Sân chơi, rộng sạch sẽ.
- Lá cây, hột hạt
	-  Cô giáo giơ lên một chiếc áo và hỏi bé: "Đây là cái gì? Cái áo dùng để làm gì?"
-  Tiếp theo, cô hỏi bé về các chi tiết của cái áo:
+ "Cái áo này có màu gì?"
+ "Cái áo có mấy tay áo? Tay áo dài hay ngắn?"
+ "Cổ áo như thế nào?"
+ "Áo có nút không? Nút áo ở đâu?"
+ "Có túi áo không?"
Cô giáo cho bé xem thêm một số chiếc áo khác nhau (áo phông, áo sơ mi, áo khoác...) và hỏi bé xem có gì khác nhau giữa các loại áo này.
 => Cô giáo dục trẻ biết giữ gìn quần áo luôn sạch sẽ, mặc trang phục đúng mùa và đúng giới tính.
* TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi. Cho trẻ chơi 3- 4 lần. 
- Trẻ chơi cô khuyến khích động viên trẻ đoàn kết trong khi chơi.
* Chơi tự chọn: 
- Cô giới thiệu các nội dung chơi, trẻ chọn nội dung chơi theo ý thích.

	
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe và chơi

- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích

	Hoạt động góc
	1. Góc phân vai:Nấu ăn
2. Góc xây dựng: Xây đường về nhà bé
3. Góc học tập: Tô màu tranh bạn trai, bạn gái


	Hoạt động chiều
- Đọc đồng dao “ Dung dăng dung dẻ”


- Chơi theo ý thích ở các góc
	- Trẻ biết tên bài đồng dao
- Biết đọc rõ ràng rành mạch
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động






- Trẻ biết cách chơi với một số đồ chơi
	- Bài đồng dao












- Đồ chơi ở các góc
	- Cô cho trẻ đọc bài đồng dao
Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến ngõ nhà trời
Lạy cậu lạy mợ
Cho chó về quê
Cho dê đi học
Cho cóc ở nhà
Cho gà bới bếp
Xì xà xì xụp
Ngồi thụp xuống đây
- Cô gọi tổ, nhóm, cá nhân trẻ lên đọc
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ
- Cô giới thiệu các nội dung chơi và cho trẻ chơi theo ý thích.
=> Giáo dục trẻ cất đồ chơi đúng nơi quy định

	- Trẻ hát

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ đọc





- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi theo ý thích

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ: ……………………………………………………………………………………………………
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:………………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..




Thứ sáu ngày 10 tháng 10 năm 2025

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về trường, lớp, cô giáo và các bạn.
=> Giáo dục trẻ yêu trường, yêu lớp, kính trọng cô giáo và vui chơi đoàn kết với các bạn.
- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa ra trước, lên cao (2l x 8n)
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người về trước (2l x8n)
+ Chân: Bước khuỵu một chân về phía trước, chân sau thẳng; bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng (2l x 8n)
+ Bật: Bật khép tách chân (2l x 8n)
- Điểm danh trẻ

	Hoạt đông học
LQVH:  Truyện:
- Gấu con bị sâu răng.
+ Hát “ Cái mũi”

	[bookmark: _Hlk114179529]*Kiến thức: - Trẻ nhớ tên truyện, tên tác giả, hiểu nội dung truyện nói về gấu con bị đau răng là do lười đánh răng, trẻ nhớ tên nhân vật.
- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện:
* Kỹ năng: Rèn kỹ năng nghe hiểu, chú ý trong giờ học, trả lời cô to, rõ ràng mạch lạc, đủ câu.
* Thái độ: Cùng chơi với bạn, giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn. 

	* Đồ dùng của cô
- Tranh minh hoạ câu chuyện
- Nhạc bài hát
* Đồ dùng của trẻ
- Giấy, bút mầu...

	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ hát bài “ Cái mũi” và  xem một số hình ảnh của các em bé đang đánh răng, trò chuyện cùng trẻ và hướng trẻ vào hoạt động.
* Hoạt động 2: Truyện: Gấu con bị đau răng.
- Cô kể chuyện lần 1 cho trẻ nghe, giới thiệu tên truyện, tên tác giả.
- Cô kể lần 2 :
+ Giảng nội dung: Câu chuyện chính là một lời nhắc nhở đối với các bé, không nên ăn nhiều đồ ngọt và phải chăm chỉ đánh răng hàng ngày. Nếu lười biếng thì sẽ bị sâu răng, đau răng rất khó chịu và không có một hàm răng trắng đẹp được. Mà như vậy thì các bạn sẽ không yêu quý và chơi với bé nữa.
* Đàm thoại:
+ Trong truyện có ai? Trong buổi sinh nhật có những gì?..Vì sao gấu bị đau răng?. - Mẹ phải đưa gấu con đi đâu?
- Bác sĩ nói gì với Gấu?
- Từ đó Gấu đã làm gì?
+ Cô trích đoạn cuối “ Nhớ lời bác sĩ dặn...miệng gấu con”
- Các con thấy bạn gấu trong câu chuyện như thế nào?
- Các con có học tập bạn Gấu không? Vì sao?
- Giáo dục trẻ không nên ăn nhiều bánh kẹo vào buổi tối, khi ăn xong phải đánh răng. Đánh răng ngày 3 lần để cho răng trắng bóng và khỏe mạnh, không bị sâu răng.
- Cô kể lại chuyện lần 3 cho trẻ nghe.
- Cho trẻ lên kể lại câu chuyện cùng cô, cô là người dẫn truyện.
- Cho trẻ lên tập kể lại chuyện theo nhóm.
* Hoạt động 3: Kết thúc
- Cô cho trẻ ra ngoài vừa đi vừa hát bài “ Cái mũi”
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô



- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe







- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ kể chuyện theo nhóm

- Trẻ hát và đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời:
- TCVĐ: 
+ Tập tầm vông.
+ Nu na nu nống 
- Chơi tự chọn: Cát, nước
	* Kiến thức:
- Trẻ biết cách chơi luật chơi, chơi hứng thú
* Kỹ năng:
- Phát triển khả năng ghi nhớ có chủ định
* Thái độ:
- Trẻ vui vẻ, hứng thú tham gia vào hoạt động

	- Sân rộng ,sạch và thoáng mát.
- Cát, chậu nước
	* TCVĐ: Tập tầm vông..	
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi  và cho trẻ chơi 2- 3 lần.
+ Cô hướng dẫn cho trẻ chơi cả lớp.
+ Cô động viên, khuyến khích trẻ chơi.
* TCVĐ: Nu na nu nống.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô động viên, khuyến khích trẻ chơi.
* Chơi tự chọn
- Cô gợi ý trò  chơi, trẻ tự chọn nội dung chơi theo ý thích. Cô quan sát động viên  trẻ chơi
=> Cô nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định
	
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi



- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi


- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích
- Trẻ cất dọn đồ dùng

	HĐ thay thế HĐ góc
- Giao lưu TCVĐ với các bạn khổi MGN
	* Kiến thức: Trẻ biết cách chơi, luật chơi và biết giao lưu với các bạn
*Kỹ năng: Giúp trẻ mạnh dạn trong giao tiếp, rèn kỹ năng vận động theo nhạc cho trẻ.
*Thái độ: Tích cực tham gia hoạt động
	- Rổ, bóng, vòng thể dục
- Nhạc sôi động cho trẻ
	- Bật nhạc, tập trung trẻ ra sân chơi.
- Khởi động giờ vui chơi bằng trò chơi tập thể vui nhộn.
- Hướng dẫn bài vận động
- Cho trẻ thực hiện.
- Tổ chức giao lưu với các khối lớp.
- Kết thúc giờ hoạt động: Khen ngợi và động viên trẻ.

	- Trẻ tập trung 
- Trẻ chơi

- Trẻ quan sát
- Trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện
- Trẻ lắng nghe




	Hoạt động chiều
- Biểu diễn văn nghệ

-Nêu gương bé ngoan
	- Trẻ biết biểu diễn sôi nổi các bài hát, bài thơ về chủ đề.
 - Rèn cho trẻ hát và đọc thơ theo nhịp.
 - Trẻ yêu thích ca hát, đọc thơ
- Trẻ biết nhận xét, đánh giá các bạn trong ngày.


	- Bài hát bài thơ theo chủ điểm, dụng cụ âm nhạc
- Loa, đàn, đầu phục vụ trong hoạt động.


- Cờ, câu hỏi của cô
	- Cô cho trẻ hát các bài hát có trong chủ đề: “Trường của cháu đây là trường mầm non”; “Thương lắm thầy cô ơi”; “Lớp chúng mình”; : “Ngày đầu tiên đi học”....



- Cô gợi ý cho trẻ nêu các tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày.
- Cô cho trẻ tự nhận xét về bản thân mình và nhận xét về bạn.

	- Trẻ hát 






- Trẻ lắng nghe

- Trẻ nhận xét về mình và nhận xét về bạn


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ: ……………………………………………………………………………………………………
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:………………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..




                                                                                                        Bắc Lý, ngày  13  tháng 09   năm 2025
                                        ...............................................................................................................................
                                        ...............................................................................................................................
                                       ................................................................................................................................
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                                                              Trần Thị Quyên
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2 THÁNG 10
Chủ đề nhánh: Cơ thể tôi 
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 13/10/2025 đến ngày 17/10/2025)
Thứ hai ngày 13 tháng 10 năm 2025
	
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp.  Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân; 
- Trò chuyện với trẻ về các bộ phận trên cơ thể mình: 
+ Trẻ kê tên từng bộ phận trên cơ thể
+ Nêu chức năng của từng bộ phận đó?
=> Cô giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, chăm tập thể dục để có sức 
khỏe tốt. Cô giáo dục trẻ biết yêu thương bản thân, tôn trọng cơ thể của mình và của người khác, biết cách phòng 
tránh xâm hại, bạo hành. 
- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa ra trước, lên cao (2l x 8n)
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người về trước (2l x8n)
+ Chân: Bước khuỵu một chân về phía trước, chân sau thẳng; bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng (2l x 8n)
+ Bật: Bật khép tách chân (2l x 8n)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
KPXH:  Tìm hiểu cơ thể của bé 
	* Kiến thức
- Trẻ biết tên gọi các bộ phận và các giác quan trên cơ thể bạn trai, bạn gái. Trẻ biết tác dụng của các giác quan.
* Kỹ năng:
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát chú ý, kỹ năng diễn đạt lời nói. Nhận biết và phân biệt được chức năng các bộ phận
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh bảo vệ các bộ phận trên cơ thể.

	* Đồ dùng của cô:
- Băng đĩa nhạc theo chủ đề.
+ Tranh ảnh về các bộ phận cơ thể.
* Đồ dùng của trẻ:
 + Tranh vẽ khuôn mặt và bút màu đủ cho trẻ.



	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ hát bài “Đố bạn biết”, cô cùng trẻ đàm thoại nội dung bài hát dẫn trẻ vào bài học.
* Hoạt động 2: Đàm thoại.
 Cô chia lớp thành 3 nhóm cho trẻ xem tranh cô giáo làm việc, bạn đang chơi, cô giáo và các bạn đang học....Từng nhóm sẽ thảo luận đưa ra ý kiến của nhóm mình 
* Cô cho trẻ xem hình ảnh cơ thể bé và hỏi trẻ trên cơ thể có những bộ phận nào?
- Tác dụng của từng bộ phận:
+ Bộ phận nào giúp chúng ta nhìn được? Có mấy mắt?
+ Muốn cho đôi mắt luôn sáng, đẹp thì phải làm gì?
+ Bảo vệ như thế nào? Mắt được gọi là giác quan gì?
- Cô xịt nước hoa và hỏi trẻ có thấy mùi gì khác không? 
+ Cái gì giúp ta ngửi thấy mùi thơm? Thế mũi để làm gì? 
+ Mũi gọi là giác quan gì?
+ Thế phải làm gì để bảo vệ mũi
- Còn miệng để làm gì?
+ Muốn bảo vệ hàm răng xinh đẹp hàng ngày chúng mình phải làm gì?
+ Tai có tác dụng gì?.
- Cô nhắc lại tác dụng của từng loại giác quan.
- Nếu không có mắt, mũi, miệng, tai chúng ta sẽ ra sao?
- Tay dùng để làm gì?
+ Cơ thể mình có mấy bàn tay?, mỗi bàn tay có mấy ngón?
+ Các ngón có lợi ích gì? Khi ăn cơm chúng mình cầm thìa bằng tay nào?
+ Khi cầm bút các con cầm tay nào...
- Chân để làm gì? Chúng mình có mấy bàn chân? Mỗi bàn chân có mấy ngón?
+ Để bảo vệ chân cầm phải làm gì?
- Cô khái quát:
=> Giáo dục trẻ  muốn cho cơ thể được khỏe mạnh và mau lớn, phải ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, tập thể dục hàng ngày, và giữ gìn vệ sinh cơ thể.
* Tìm hiểu và bảo vệ vùng kín.
- Các con đặt tên chung cho những bộ phận không được cho người khác nhìn thấy là gì?
- Ai là người các con có thể đồng ý cho nhìn và đụng chạm vào vùng kín của các con khi cần thiết?
+ Đó là khi nào? (Tắm, vệ sinh, bị đau) 
- Nếu ai đó cố tình nhìn, đụng chạm vào vùng kín của các con thì các con sẽ làm như nào?...
=> Chúng mình cần bảo vệ không được cho ai đụng chạm vào vùng kín của các con, nếu họ cố tình đụng chạm chúng mình có thể kêu, hét và kể lại cho bố mẹ  và những người đáng tin cậy để kịp thời can thiệp và bảo vệ các con được an toàn.
* Hoạt động 3: Trò chơi: Thi xem ai nói nhanh.
- Cô nêu cách chơi và luật chơi.
+ Luật chơi: Cháu nói đúng yêu cầu của cô. 
+ Cách chơi: Cô nói tên vị trí ( tay, chân, mắt...) trẻ nói tác dụng theo đúng yêu cầu của cô và nói được mắt dùng làm gì, tai dùng làm gì, tay dùng để làm gì... 
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô cho trẻ tô màu các giác quan trong tranh.
- Cô phát cho mỗi trẻ một tờ giấy có in hình các giác quan và yêu cầu trẻ tô màu. Cô quan sát giúp đỡ trẻ.
* Hoạt động 4:  Kết thúc:  Cho trẻ hát bài “Tay thơm, tay ngoan” và nhẹ nhàng đi ra ngoài chuyển hoạt động 

	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô



- Trẻ quan sát





- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe



- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe




- Trẻ lắng nghe






- Trẻ chơi
 



- Trẻ hát và đi ra ngoài



	Hoạt động ngoài trời:
Quan sát : Cái mũ lưỡi trai 
+ TCVĐ: Tập tầm vông
- Chơi tự chọn
	*  Kiến thức
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, công dụng của cái mũ. Trẻ biết cách chơi, luật chơi của trò chơi “Tập tầm vôn”, biết chơi với những đồ chơi cô chuẩn bị.
* Kĩ năng
- Rèn kĩ năng vận động nhanh nhẹn, khéo léo khi tham gia trò chơi.
* Thái độ
- Giáo dục trẻ không giành đồ chơi của nhau, biết giữ gìn đồ chơi, chơi hòa thuận với bạn, không chen lấn xô đẩy nhau, giáo dục trẻ có tính đoàn kết nhau khi chơi.

	- Trang phục gọn gàng
- Sân chơi sạch sẽ
- Cái mũ lưỡi trai
- Câu hỏi đàm thoại
- Lá cây, hột hạt
	* Cô cho trẻ quan sát cái mũ và hỏi trẻ:
- Đây là cái gì?
- Cái mũ màu gì?
- Cái mũ dùng để làm gì?
=> Giáo dục trẻ khi fa ngoài trời nắng phải đội mũ nón.


* TCVĐ: Tập tầm vông
Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi. Cho trẻ chơi 3- 4 lần. Trẻ chơi cô khuyến khích động viên trẻ đoàn kết trong khi chơi.

* Chơi tự chọn 
- Cô giới thiệu các nội dung chơi, trẻ chọn nội dung chơi theo ý thích.


	- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe




- Trẻ lắng nghe và chơi


- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích



	Hoạt động góc
	- Góc phân vai:Nấu ăn
- Góc xây dựng:Xây đường về nhà bé
- Góc nghệ thuật:Múa hát các bài hát về chủ đề
- Góc học tập:Tô màu tranh bạn trai, bạn gái


	Hoạt động chiều
Dạy trẻ kỹ năng nhận biết vùng riêng tư trên có hể bé trai, bé gái





- Chơi theo  ý thích
	- Trẻ biết vùng riêng tư của bản thân và cách giao tiếp ứng xử với mọi người xung      quanh để bảo vệ vùng riêng tư đó.
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
 - Giáo dục trẻ biết cách bảo vệ giới tính của bản thân.
	- Video về quy tắc 5 ngón tay
- Nhạc bài hát: 5 ngón tay xinh














- Vòng thể dục, cổng chui…

	- Cô cho trẻ chơi trò chơi 5 ngón tay xinh
- Cho trẻ xem ảnh bạn trai và bạn gái mặc đồ bơi. 
- Hỏi trẻ đây là hình ảnh gì? 
- Các bạn đang mặc đồ gì? 
- Bạn trai mặc đồ bơi màu gì?
 - Bạn gái mặc đồ bơi màu gì? 
- Đây chính là hình ảnh các bạn mặc đồ bơi và những vùng riêng tư của các bạn
-  Cho cả lớp nhắc lại. 
=> Mỗi người sẽ có 4 vùng riêng tư đó là miệng, ngực, bộ phận kín và mông. Những vùng riêng tư này không ai được phép nhìn và chạm vào 
- Những ai không được phép chạm vào vùng riêng tư của mình? 
-Những người xa lạ thì chúng mình phải như nào?
- Cô hướng dẫn trẻ chọn đồ chơi và chơi theo ý thích của mình
	- Trẻ chơi cùng cô
- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ lắng nghe
- Cả lớp nhắc lại cùng cô
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ chơi theo ý thích



	
Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ:……………………………………………………………………………………………………………
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:………………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..




Thứ ba ngày 14 tháng 10 năm 2025
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu, ân cần tạo cho trẻ cảm được yêu thương khi đến lớp: 
+ Cô cho trẻ tự giới thiệu về bản thân mình (tên, tuổi, giới tính, sở thích…)
+ Cô cho trẻ so sánh đặc điểm giống và khác nhau giữa bản thân với các bạn.
=> Cô giáo dục trẻ biết bổn phận, trách nhiệm của mình với bản thân và mọi người, trẻ biết yêu thương và tôn trọng bản thân mình cũng như những người xung quanh.
- Tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.
- Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát “Bé khỏe bé ngoan”, tập với vòng
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa ra trước, lên cao (2l x 8n)
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người về trước (2l x8n)
+ Chân: Bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng (2l x 8n)
+ Bật: Bật chân trước chân sau (2l x 8n)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
* LQVH:
- Thơ “ Miệng xinh”

	* Kiến thức: 
- Trẻ nhớ được tên bài thơ, tên tác giả. Trẻ hiểu được nội dung bài thơ. Biết đọc thuộc thơ cùng cô     
* Kĩ năng:
- Rèn kỹ năng nhe đọc cho trẻ  
* Thái độ:
- Trẻ biêt yêu quý và giữ gìn vệ sinh cơ thể.


	* Đồ dùng của cô:
- Tranh minh họa bài thơ 
- Máy tính có nhạc bài hát “ Cái mũi ” - * Đồ dùng của trẻ:
- Tranh vẽ  bút sáp cho từng trẻ
+ Trang phục gọn gàng

	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô và trẻ cùng chơi trò chơi: “Nói nhanh, chỉ nhanh”. Khi cô nói tên các bộ phận bộ phận nào thì trẻ phải nhanh chóng chỉ vào bộ phận đó. 
- Cô chia lớp thành 3 nhóm, tặng cho mỗi nhóm 1 bức tranh về cơ thể , để trẻ trong nhóm có thể bàn luận và nhận xét về hình ảnh nhóm mình và đưa ra ý kiến. Dẫn dắt trẻ vào bài.
* Hoạt động 2:Thơ “ Miệng xinh”
- Cô đọc diễn cảm lần 1:
 Cô hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả. Bài thơ “Miệng xinh’’ của tác giả Phạm Hổ.
- Cô đọc diễn cảm lần 2: Giảng nội dung: Bài thơ nói về các bạn nhỏ chơi với nhau không được cãi nhau vì cái miệng của chúng mình rất xinh lên chúng mình chỉ nói những điều hay các con ạ.
Trích dẫn đàm thoại.
- Cô vừa đọc cho chúng mình bài thơ gì?
-  Do ai sáng tác? 
- Bài thơ nói về điều gì? 
- Hai câu thơ đầu: “Các cháu chơi với bạn
                                  Cãi nhau là không vui”.
Tác giả đã nói các cháu chơi với ai ?
Cãi nhau thì sao các con :
- Câu tiếp theo: “ Cái miệng nó xinh thế ”.
Cái miệng như nào các con nhỉ ?
- Câu thơ tiếp: “Chỉ nói điều hay thôi".
Cái miệng của chúng mình gì nào ?
+ Các con có muốn học tập bạn nhỏ đó không?
- Giáo dục trẻ biết yêu quý giữ gìn cái miệng của mình. 
- Cô đọc lần 3: Kết hợp sa bàn rối
* Hoạt động 3: Dạy trẻ đọc thơ.
- Cô cho cả lớp đọc 2 – 3 lần.
- Chia tổ, nhóm, cá nhân trẻ đọc.
- Khi trẻ đọc cô chú ý sửa sai cho trẻ.
- Cô cùng trẻ đọc lại bài thơ.
* Hoạt động 4: Kết thúc.
- Cô cho trẻ ra ngoài vừa đi vừa hát bài “ Nhà của tôi”

	
- Trẻ chơi trò chơi cùng cô



- Trẻ lấy tranh và về nhóm của mình


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe





- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe

- Cả lớp đọc thơ
- Tổ, nhóm, cá nhân trẻ đọc thơ

 - Trẻ hát và đi ra ngoài


	Hoạt động ngoài trời:
- TCVĐ :
+ Mèo đuổi chuột
+ Nu na nu nống





- Chơi tự chọn
	* Kiến thức
-Trẻ biết cách chơi, luật chơi của trò chơi, biết chơi với những đồ chơi cô chuẩn bị.
* Kĩ năng:
- Rèn trẻ kỹ năng quan sát,  nhanh nhẹn, khéo léo
* Thái độ:
- Trẻ vui vẻ và hứng thú tham gia vào hoạt động, chọn trò chơi và chơi theo ý thích

	- Sân chơi sạch sẽ an toàn cho trẻ















- Cát, nước
	*  Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi. 
- Cô chơi cùng trẻ 1-2 lần sau đó trẻ tự chơi.
- Trẻ chơi cô quan sát, động viên trẻ.
* TCVĐ: Nu na nu nống.
- Cô giới thiệu tên trò chơi,cách chơi, luật chơi.
 Các bé ngồi cạnh nhau. Duỗi thẳng chân và đọc bài vè của trò chơi này. Mỗi một từ sẽ vỗ vào một chân.
* Từ cuối cùng của bài vè rơi trúng vào chân nào chân đó được co lại. Chân cuối cùng không được co là chân thua cuộc.
- Cô cho trẻ chơi 1,2 lần. Động viên khuyến khích trẻ chơi.

* Cô giới thiệu các nội dung chơi, trẻ chọn nội dung chơi theo ý thích.
- Trẻ chơi cô quan sát, động viên và giúp đỡ trẻ

	
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi cùng cô


- Trẻ lắng nghe





- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ lấy đồ dùng và chơi tự chọn theo ý thích.


	Hoạt động góc
	1. Góc phân vai: Nấu ăn
2. Góc xây dựng: Xây đường về nhà bé
3. Góc học tập: Tô màu tranh bạn tải, bạn gái
4. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh

	Hoạt động chiều
- Thực hiện vở làm quen chữ cái “a”
- Chơi theo ý thích
	- Trẻ biết tìm, gạch chân chữ cái, biết tô màu chữ và tranh rỗng.
- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ và tô màu cho trẻ.
- Giáo dục trẻ kính yêu bác hồ

	- Vở bé làm quen với chữ cái
- Sáp màu

	- Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu và hướng dẫn trẻ tìm, gạch chân chữ “a” trong bài đồng dao và từ “ chải đầu”
- Cô hướng dẫn trẻ cách mở vở, 1 tay giữ vở để không bị quăn mép vở, 1 tay cầm bút.
- Cô hướng dẫn trẻ cách cầm bút bằng 3 đầu ngón tay
- Cô bao quát và sửa sai cho trẻ, nhắc trẻ tư thế ngồi và cách cầm bút.
- Cô nhận xét và khen ngợi trẻ.

	-  Trẻ lắng nghe và thực hành
- Trẻ quan sát


- Trẻ tập tô


- Trẻ lắng nghe

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số: ………………………………………………………………………………………………………………
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:………………………………………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..




Thứ tư ngày 15 tháng 10 năm 2025
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu, ân cần tạo cho trẻ cảm được yêu thương khi đến lớp: 
+ Cô cho trẻ tự giới thiệu về bản thân mình (tên, tuổi, giới tính, sở thích…)
+ Cô cho trẻ so sánh đặc điểm giống và khác nhau giữa bản thân với các bạn.
=> Cô giáo dục trẻ biết bổn phận, trách nhiệm của mình với bản thân và mọi người, trẻ biết yêu thương và tôn trọng bản thân mình cũng như những người xung quanh.
- Tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.
- Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát “Bé khỏe bé ngoan”, tập với vòng
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa ra trước, lên cao (2l x 8n)
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người về trước (2l x8n)
+ Chân: Bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng (2l x 8n)
+ Bật: Bật chân trước chân sau (2l x 8n)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học 
*LQVT
- Nhận bên phải- bên trái của bản thân

	* Kiến thức:   - Trẻ biết được bên phải - bên trái  của bản thân mình.
* Kỹ năng: Rèn luyện khả năng định hướng trong không gian
* Thái độ: Trẻ tích cực, hào hứng tham gia hoạt động.



	*Đồ dùng của cô.
- Giáo án
- Nhạc bài hát 
- Xắc xô
* Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục gọn gàng
	* Hoạt động1: Trò chuyện. 
- Cô và trẻ hát bài "Tay thơm, tay ngoan" Cô trò chuỵên cùng trẻ dẫn dắt vào bài
* Hoạt động 2: Nhận biết bên phải – bên trái của bản thân:
a. Ôn nhận biết tay phải tay trái.
- Trò chơi: Thi xem ai nhanh.
Bàn tay của các con rất la đẹp, chúng mình có thể múa, vẽ và có thể làm gì nữa?
+ Vậy khi ăn cơm thì tay phải chúng mình làm gì? Còn tay trái thì sao?
+ Khi vẽ chúng mình dùng tay nào để vẽ? Còn tay trái để làm gì?
- Sau mỗi lần trẻ giơ tay cô kiểm tra và sửa sai cho trẻ.
- Cô nhận xét và khen trẻ.
b. Xác định bên phải, bên trái.
Cô cho trẻ xác định các bộ phận(tai, mắt, chân) trên cơ thể cùng phía với tay phải- tay trái của trẻ.
- Chúng mình sẽ cùng nhau chơi trò chơi” con thỏ”
+ Dậm chân phải” Thình thịch”
+Dậm chân trái”Thình thịch”
+Vẫy tay phải- vẫy tay trái
+Bịt mắt phải- bịt mắt trái
+Nghiêng người sang phải- sang trái.
+Nghiêng đầu sang phải- sang trái.
Vừa rồi các con chơi trò chơi rất giỏi cô sẽ thưởng cho các con mỗi bạn 1 phần quà là 1 đồ chơi, cô mời các con hãy cùng nhau lên lấy nào.(cô cho trẻ về đội hình 3 hàng ngang).
- Các con hãy cầm đồ chơi bằng tay phải và giơ lên nào , sau đó đặt đồ chơi xuống cạnh mình.
+Đồ chơi ở phía tay nào của con?
+ Đồ chơi ở phái nào của con?
- Các con hãy cầm đồ chơi bằng tay trái giơ lên nào(làm tương tự như tay phải).
* Các con hãy đặt tay trái lên vai bạn ngồi bên trái?
+ Con hãy đặt tay lên vai bạn ngồi bên phải?
Cô kết luận:
+ Phía phải là phía bên tay phải.
+ Phía trái là phái bên tay trái.
(Cô cho cả lớp, tổ, nhóm ,cá nhân nói)
* Liên hệ: cho trẻ tìm đồ dùng ở phía trái và phía phải .
* Hoạt Động 3: Luyện tập
+ Trò chơi 1: “Tai ai tinh”
Cô mời 1 bạn lên đội mũ chóp kín, 1 bạn lên gõ xắc xô. Nhiệm vụ của bạn đội mũ chóp kín sẽ đoán xem bạn kia gõ xắc xô ở phía nào
+ Bạn đội mũ mà đoán sai sẽ phải nhảy lò cò.
+ Trò chơi 2:”Thi xem ai chạy nhanh”
Cô cho mời cả lớp chơi đứng lên xếp thành 3 hàng vừa đi các con sẽ hát bài hát” Bé khỏe bé ngoan” khi có hiệu lệnh “Phía phải hoặc phái trái “thì trẻ chạy thật nhanh về phía đó.
- Bạn nào chạy sai sẽ phải nhảy lò cò.
- Cô nhận xét sau khi chơi và động viên khích lệ trẻ.
* Hoạt Động 4: Kết thúc: Cho trẻ cất đồ dùng và đọc bài thơ « Cái mũi »

	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô




- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ thực hiện


- Trẻ chơi trò chơi






- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ thực hiện


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ thực hiện




- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện



- Trẻ  chơi trò chơi







- Trẻ  chơi trò chơi







- Trẻ  cất đồ dùng và đọc thơ cùng cô

	Hoạt động ngoài trời:
- Quan sát: Cây rau bắp cải










+ TCVĐ: Kéo co















- Chơi tự chọn: Đong nước vào lọ
	* Kiến thức: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, các món ăn từ rau bắp cải. Biết chơi trò chơi “ Kéo co”
* Kĩ năng: Rèn kỹ năng quan sát ghi nhớ cho trẻ
* Thái độ: Trẻ có ý thức tham gia vào hoạt động. 


	- Cây rau bắp cải



















- Sân chơi sạch sẽ















- Xô, chậu, bình tưới, chai nhựa, ống nhựa.

	* Cô cho trẻ quan sát cây rau bắp cải và hỏi trẻ:
- Đây là cây gì?
 - Cây rau bắp cải có đặc điểm gì? (Hỏi 2-3 trẻ)
- Lá cây bắp cải như thế nào?
- Lá bên ngoài có màu gì?
- Lá bên trong có màu gì?
- Bắp cải cuộn như thế nào?
- Cây bắp cải dùng để làm gì?
- Để có rau bắp cải ăn chúng mình phải làm gì?
=> Rau bắp cải có nhiều lá, lá bên ngoài có màu xanh, lá bên ngoài có màu trắng, là bắp cải sắp vòng quanh và cuộn tròn ở giữa. Rau bắp cải dùng đẻ xào, luộc, nộm rất ngon
=> Giáo dục trẻ ăn nhiều rau xanh giúp cơ thể khoẻ mạnh
* TCVĐ: Kéo co
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi: 
+ Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội chơi có số lượng bằng nhau. Hai đội đứng đối diện nhau, nắm chặt dây ở 2 đầu, vạch đỏ giữa dây được căn chỉnh giữa vạch giữa sân. Khi có hiệu lệnh “bắt đầu”, 2 đội dùng sức và kéo dây về phía đội mình. Đội nào kéo được phần dây về phía đội mình sẽ dành chiến thắng.
+ Luật chơi: Các thành viên trong 2 đội không được tự ý buông tay khỏi dây khi đang chơi.
- Cô cho trẻ chơi 2- 3 lần 	
- Cô bao quát và động viên trẻ chơi.
* Chơi tự chọn:
- Cô tập trung trẻ và cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời theo ý thích: Bóng, vòng, phấn, đồ chơi ngoài trời...
- Cô tập trung trẻ kiểm tra sĩ số, khen động viên trẻ và nhận xét buổi chơi, cho trẻ về lớp 

	

- Trẻ quan sát và trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe




- Trẻ lắng nghe






- Trẻ lắng nghe








- Trẻ chơi

- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích



	HĐ thay thế HĐ góc
- HĐ trải nghiệm
- Làm túi thơm tặng mẹ
	-  Trẻ biết cách làm túi thơm đơn giản (cho hoa khô hoặc vỏ cam, lá thơm vào túi vải/giấy, buộc nơ…).
-  Phối hợp khéo léo giữa các động tác: cho nguyên liệu vào túi, buộc dây, dán trang trí.
- Biết yêu thương, quan tâm và thể hiện tình cảm với mẹ qua món quà.
	-Nhạc bài hát
- Túi thơm
- Vỏ bưởi, vỏ cam, củ xả, hoa hồng khô

	Cô mở nhạc bài hát “Mẹ yêu không nào”, cùng trẻ hát và vận động.
- Cô giới thiệu mẫu túi thơm:
+ Đây là túi thơm cô làm. Các con ngửi xem có thơm không?
+ Túi thơm dùng để làm gì? (cho vào tủ quần áo, túi xách, để phòng…).
- Cô hướng dẫn các bước:
+ Cho hoa khô hoặc lá thơm, bông gòn vào túi.
+ Buộc túi lại bằng dây ruy băng.
+ Dán hoặc trang trí thêm hình trái tim, hoa, mặt cười... để túi thơm thêm đẹp.
+ Cô làm mẫu chậm rãi, vừa làm vừa giải thích.
- Cô cho tổ, nhóm, cá nhân trẻ lên thực hiện
- Cô động viên, khuyến khích trẻ
=> Giáo dục trẻ: Biết yêu thương, quan tâm và thể hiện tình cảm với mẹ qua món quà

	- Trẻ vận động cùng cô
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời



- Trẻ quan sát





- Trẻ thực hiện


- Trẻ lắng nghe

	Hoạt động chiều
Thực hiện vở khám phá môi trường xung quanh
	- Trẻ biết thực hiện theo yêu cầu của cô
	- Vở khám phá môi trường xuong quanh
- Sáp màu
	- Cô hướng dẫn trẻ thực hiện yêu cầu của bài
- Hướng dẫn trẻ cách cầm bút, tư thế ngồi cho trẻ.
- Động viên trẻ thực hiện
	- Trẻ lắng nghe

- Trẻ quan sát và lắng nghe
- Trẻ thực hiện

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ: ……………………………………………………………………………………………………
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:………………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..





Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2025
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp.  Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân; Trò chuyện với trẻ về cơ thể bé.
- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa ra trước, lên cao (2l x 8n)
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người về trước (2l x8n)
+ Chân: Bước khuỵu một chân về phía trước, chân sau thẳng; bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng (2l x 8n)
+ Bật: Bật khép tách chân (2l x 8n)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
*Tạo hình: Làm thiệp tặng mẹ (STEAM)
              
	* Kiến thức: 
- S (Science- khoa học): Trẻ biết tên, đặc điểm của bưu thiếp, biết mục đích sử dụng của bưu thiếp để tặng thể hiện tình cảm.
- T (Technology- công nghệ): Sử dụng các nguyên, vật liệu, dụng cụ (dây chạc, hoa tươi, hoa giấy, que kem, băng dính 2 mặt, màu nước, nơ,…) để thiết kế thiệp tặng mẹ
- E (Enginering- chế tạo): Trẻ sắp xếp; thực hiện kĩ thuật vẽ, bóc, dán, chấm màu, gắn dính để thiết kế thiệp tặng mẹ.
- A (Arts- nghệ thuật): Bố cục cân đối, trang trí bưu thiếp với màu sắc hài hòa, đẹp mắt.
- M (Mathematic- toán học): Trẻ nhận biết hình vuông, hình chữ nhật.

	* Đồ dùng của cô
 - 1 bàn có khăn trải bàn để trưng bày sản phẩm; Giá đỡ tranh; Que chỉ; Xắc xô
.- Nhạc bài hát.
*  Đồ dùng của trẻ
- Bưu thiếp trơn, hoa tươi, lá tươi, hoa giấy, bóng bay giấy, que kem, bút màu, nơ ghi băng, màu nước, tăm bông, 15 cái đĩa con nhựa
	1. Hỏi
- Cho trẻ ngồi hát vận động bài : Mẹ yêu ơi 
 - Bài hát nói về điều gì? 
 - Thế các con có yêu mẹ của mình không? 
- Vì sao con yêu mẹ? 
=> Đúng rồi, Mẹ là người sinh ra các con, đi làm để nuôi, dậy, chăm sóc các con, mong các con nhanh lớn và chăm ngoan học giỏi này.
- Vậy các con đã làm gì để thể tình cảm với mẹ? 
 2. Tưởng tượng 
- Bây giờ các con hãy suy nghĩ xem làm bưu thiếp như thế nào nhé? 
- Ai nói về ý tưởng bưu thiếp của mình nào? + Chọn bưu thiếp có dạng hình gì? 
+ Sử dụng nguyên vật liệu gì để trang trí bưu thiếp ? 
+ Dùng gì để gắn được các nguyên liệu đó vào bưu thiếp ? 
- Cô thấy một số bạn đã nói được ý tưởng trang trí bưu thiếp rồi đấy. Bây giờ chúng mình về nhóm bầu nhóm Trẻ về nhóm trưởng, rồi thảo thuận, vẽ thiết kế bưu thiếp nhé. 
3. Lên kế hoạch (Thiết kế) 
- Cô gợi ý cho trẻ thêm về các họa tiết, chi tiết để trang trí cho bưu thiếp.
 - Cô động viên, khích lệ trẻ vẽ nhanh bản thiết kế. 
+ Thời gian thiết kế đã kết thúc, cô mời các bé dừng tay 
 - Cô mời đại diện từng nhóm cầm bản thiết kế lên chọn  nguyên vật liệu về nhóm làm bưu thiếp nào.
 4. Thực hiện (Chế tạo sản phẩm)
 - Cô hỏi trẻ: Trên bàn có thêm những gì? 
- Vật liệu đó dùng để làm gì? 
- Khi trẻ thực hiện, cô bao quát và đến từng nhóm hỗ trợ trẻ 
- Trong quá trình trẻ thực hiện, cô động viên, khích lệ trẻ làm bưu thiếp nhanh.
 5. Chia sẻ
 - Đồng hồ báo nhắc thời gian đã hết mời bạn nghỉ tay 
- Nhóm trưởng mang tranh lên đặt vào giá trưng bày sản phẩm. 
- Cô mời từng nhóm trưởng lên giới thiệu, chia sẻ về quá  trình làm trang trí bưu thiếp của nhóm mình lên. 
(Bưu thiếp dạng hình gì? Ở gữa là gì? Bằng nguyên liệu gì? Sử dụng gì để đính) 
* Và tiếp theo cô có một món quà tặng cho các con nữa 
- Các con vừa được xem gì? 
- Những bưu thiếp đó có dễ làm không? - Vậy 20/10 là ngày tôn vinh phụ nữ  thì chúng mình làm bưu thiếp để tặng bà, tặng mẹ nhé. 6. Kết thúc: 
- Hôm nay các nhóm rất là cố gắng, biết cùng nhau làm và có ý tưởng rất sáng tạo đã tạo ra những tấm đi cất đồ dung. bưu thiếp rất đẹp đấy! Bây giờ chúng mình mang đồ dùng lên đây cho cô nào

	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời




- Trẻ trả lời


- Trẻ thảo luận









- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện




- Nhóm trưởng lên đặt tranh vào giá





- Trẻ trả lời



- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời



- Trẻ thu dọn đồ dùng mag lên cho cô


	Hoạt động ngoài trời:
- Dạo quanh sân trường hít thở không khí trong lành

TCVĐ: 
+ Bật liên tục qua vòng
- Chơi tự chọn
	* Kiến thức: Trẻ biết dạo quanh sân trường và hít thở không khí tỏng lành.Trẻ biết cách chơi trò chơi
* Kỹ năng: Rèn kĩ năng nhanh nhẹn và kĩ năng ném cho trẻ.
* Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia trò chơi, chơi đoàn kết với bạn

	- Vòng cho trẻ
- Các đồ dùng: Phấn bóng, lá cây khô, hột hạt, sỏi, que tính…
- Sân chơi, rộng sạch sẽ.

	* Dạo quanh sân trường hít thở không khí trong lành.
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ
- Cho trẻ ra sân thả hồn vào thiên nhiên cảm nhận và hít thở không khí.
- Cô gợi hỏi để trẻ nêu lên những gì trẻ quan sát được. 
- Khuyến khích trẻ nhặt lá, giấy xung quanh sân trường.
=> Giáo dục trẻ biết giữ gìn, bảo vệ môi trường luôn sạch, đẹp.
+ TCVĐ: Bật liên tục qua vòng
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luất chơi.
- Cô động viên, khuyến khích trẻ chơi.
* Chơi tự chọn: Trẻ tự nhận đồ chơi và chơi theo nhóm, theo ý thích.

	
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe và chơi

- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích

	Hoạt động góc
	1. Góc phân vai: Nấu ăn
2. Góc xây dựng : Xây đường về nhà bé
3. Góc nghệ thuật : Múa hát các bài hát về chủ đề


	Hoạt động chiều
- Giải các câu đố về chủ đề
- Chơi tự chọn theo ý thích
	- Trẻ biết trả lời câu đố của cô rõ ràng rành mạch
- Rèn khả năng ghi nhớ cho trẻ
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động

	- Câu đố
- Đồ chơi ở các góc
	- Cô đọc câu đố cho trẻ nghe và hỏi trẻ:
Nhô cao giữa mặt một mình
Hít thở thật giỏi lại tinh ngửi mùi. Là gì? (Cái mũi)

- Cô hướng dẫn về góc chơi và chơi theo ý thích
	
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ chơi theo ý thích


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ:……………………………………………………………………………………………………………
·  Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:………………………………………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………….
………………………………………………………………………………….……………………………………….



Thứ sáu ngày 17 tháng 10 năm 2025

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp, trao đổi với cha mẹ trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu. Trò chuyện với trẻ về các bộ phận trên cơ thể mình: 
+ Trẻ kê tên từng bộ phận trên cơ thể
+ Nêu chức năng của từng bộ phận đó?
=> Cô giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, chăm tập thể dục để có sức 
khỏe tốt. Cô giáo dục trẻ biết yêu thương bản thân, tôn trọng cơ thể của mình và của người khác, biết cách phòng 
tránh xâm hại, bạo hành. 
- Tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.
- Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát “Tay thơm tay ngoan”, tập với vòng
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa ra trước, lên cao (2l x 8n)
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người về trước (2l x8n)
+ Chân: Bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng (2l x 8n)
+ Bật: Bật chân trước chân sau (2l x 8n)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
*Âm nhạc: 
-  Hát và vận động bài “Cái mũi”
- Nghe hát “Rửa mặt như mèo”
+ TCÂN  “Ai nhanh nhất”
	*Kiến thức: Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, cảm nhận được tính chất của bài hát“Cái mũi”.
* Kỹ năng: Rèn kỹ năng cảm thu âm nhạc. Hát đúng giai điệu, thể hiện tình cảm qua bài hát
* Thái độ: Giáo dục trẻ yêu trường lớp, bạn bè. 

	* Đồ dùng của cô
- Nhạc bài hát
- Xắc xô, phách tre
* Đồ dùng của trẻ
- Trang phục gọn gàng,vòng chơi trò chơi.

	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ xem vi deo bạn trai và cùng trò chuyện về bạn trai, sở thích của trẻ trong lóp
* Hoạt động 2: Hát, vận động bài “Cái mũi”
 - Cô cho trẻ hát lại bài hát 2 lần, hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.
- Cô cho trẻ vận động bài hát theo ý thích
- Cô vận động minh hoạ bài hát lần 1
- Cô vận động minh họa bài hát lần 2: có phân tích.
- Cô gọi 1-2 trẻ vận động bài hát, cho trẻ nhận xét bạn vận động.
- Cô nhận xét và sửa sai cho trẻ.
- Cô cho cả lớp hát và vận động minh hoạ theo bài hát 2 - 3 lần.
- Cô chia tổ, nhóm, cá nhân cho trẻ vận động. 
- Sau mỗi lần trẻ thực hiện cô quan sát, động viên sửa sai cho trẻ.
- Cô cho cả lớp thực hiện lại 1- 2 lần.
- Cả lớp đọc bài thơ: “Miệng xinh”
* Hoạt động 3: Nghe hát “Rửa mặt như mèo”
 - Cô giới thiệu tên bài hát
- Cô hát diễn cảm lần 1: giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát lần 2, 3 kết hợp múa và giảng nội dung bài hát.
* Hoạt động 4: Trò chơi: Ai nhanh nhất
- Cô hỏi trẻ về cách chơi, luật chơi của trò chơi.
- Cô khái quát lại tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi. 
- Cô bao quát động viên trẻ chơi.
* Hoạt động 5: Kết thúc
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ " Cô và cháu’ chuyển hoạt động
	
- Trẻ quan sát



- Trẻ lắng nghe
- Trẻ vận động bài hát
- Trẻ quan sát
- Trẻ vận động bài hát

- Cả lớp vận động

- Tổ, nhóm, cá nhân vận động


- Cả lớp thực hiện


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe

- Cả lớp hát


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

- Trẻ đọc thơ cùng cô

	Hoạt động ngoài trời:
*TCVĐ: + Gieo hạt
+ Rồng rắn lên mây
- Chơi tự chọn
	* Kiến thức:
- Trẻ biết cách chơi luật chơi, chơi hứng thú
* Kỹ năng:
- Phát triển khả năng ghi nhớ có chủ định
* Thái độ:
- Trẻ vui vẻ, hứng thú tham gia vào hoạt động

	- Sân rộng ,sạch và thoáng mát.
- Phấn, lá cây
	* TCVĐ
- Gieo hạt: Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi. 
- Cho trẻ chơi 3- 4 lần. Trẻ chơi cô khuyến khích động viên trẻ đoàn kết trong khi chơi. 
* TCVĐ: Rồng rắn lên mây: Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi. Cho trẻ chơi 3- 4 lần. Trẻ chơi cô khuyến khích động viên trẻ đoàn kết khi chơi.

* Chơi tự chọn: 
- Cô giới thiệu các nội dung chơi, trẻ chọn nội dung chơi theo ý thich.
	
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích


	Hoạt động (thay thế HĐ góc)
- Dân vũ “ Vũ điệu rửa tay”
	* Kiến thức: Trẻ thuộc bài hát, biết cách tập các động tác theo cô
*Kỹ năng: Giúp trẻ mạnh dạn trong giao tiếp, rèn kỹ năng vận động theo nhạc cho trẻ.
*Thái độ: Tích cực tham gia hoạt động
	- Loa míc, nội dung vũ điệu, sân chơi an toàn

	- Bật nhạc, tập trung trẻ ra sân chơi.
- Khởi động giờ vui chơi bằng trò chơi tập thể vui nhộn.
- Hướng dẫn bài vũ điệu.
- Cho trẻ thực hiện.
- Tổ chức giao lưu với các khối lớp.
- Kết thúc giờ hoạt động: Khen ngợi và động viên trẻ.

	- Trẻ tập trung 
- Trẻ chơi

- Trẻ quan sát
- Trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện
- Trẻ lắng nghe



	Hoạt động chiều
- Biểu diễn văn nghệ

-Nêu gương bé ngoan
	- Trẻ biết biểu diễn sôi nổi các bài hát, bài thơ về chủ đề.
 - Rèn cho trẻ hát và đọc thơ theo nhịp.
 - Trẻ yêu thích ca hát, đọc thơ
- Trẻ biết nhận xét, đánh giá các bạn trong ngày.

	- Bài hát bài thơ theo chủ điểm, dụng cụ âm nhạc
- Loa, đàn, đầu phục vụ trong hoạt động.


- Cờ, câu hỏi của cô
	- Cô cho trẻ hát các bài hát có trong chủ đề: “Trường của cháu đây là trường mầm non”; “Thương lắm thầy cô ơi”; “Lớp chúng mình”; : “Ngày đầu tiên đi học”....



- Cô gợi ý cho trẻ nêu các tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày.
- Cô cho trẻ tự nhận xét về bản thân mình và nhận xét về bạn.
	- Trẻ hát 






- Trẻ lắng nghe
- Trẻ nhận xét về mình và nhận xét về bạn

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số: ……………………………………………………………………………………………………………….
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:………………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..



                                                            Bắc Lý, ngày 13 tháng 09 năm 2025
                                                                         ...............................................................................................................................
                                                                         ...............................................................................................................................                                                                          ................................................................................................................................
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                                                 Trần Thị Quyên

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 THÁNG 10
Chủ đề nhánh: Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/10/2025 đến ngày 27/10/2025)
Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 2025
	
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp, trao đổi với cha mẹ trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu; trò chuyện với trẻ về Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
=> Cô giáo dục trẻ biết yêu thương, kính trọng và dành nhiều tình cảm cho bà, mẹ và các chị em gái của mình.
- Trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa ra trước, lên cao 
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người về trước 
+ Chân: Bước khuỵu một chân về phía trước, chân sau thẳng; bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng 
+ Bật: Bật khép tách chân 
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
* KPXH:  Trò chuyện về  ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
+ Hát: “Bông hồng tặng cô”.

	* Kiến thức
- Trẻ biết về ý nghĩa của ngày 20/10 là ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam.Trẻ biết các hoạt động diễn ra trong ngày 20/10.
* Kỹ năng:
- Phát triển khả năng quan sát, chú ý, ngôn ngữ cho trẻ. 
* Thái độ:
 Trẻ biết yêu thương, thể hiện tình cảm của mình với bà, mẹ, cô giáo và các bạn gái.
	* Đồ dùng của cô:
- Video về một số hoạt động ngày 20/10
- Nhạc bài hát
* Đồ dùng của trẻ:
- Giấy A4, keo khô
  - Trang phục gọn gàng

	* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức: 
- Cô và trẻ hát bài “ bông hồng tặng cô”
- Cô cùng trẻ trò chuyện về bài hát.
* Hoạt động 2: Trò chuyện về ngày 20/10
- Cho trẻ xem đoạn băng về hoạt động của ngày 20/10.
- Đàm thoại:
+ Chúng mình vừa xem đoạn băng nói về ngày gì vậy?
+ Trong đoạn băng vừa rồi các con thấy ai xuất hiện nhiều nhất?
+ Các con có biết tại sao họ lại được nhắc đến nhiều như thế?
+ Các con biết gì về ngày 20/10? ( ngày dành cho những ai?)
+ Mọi người thể hiện sự quan tâm bằng cách nào?
+ Vào ngày đó thì có những hoạt động gì diễn ra?
+ Ở trong gia đình ai thường vào bếp vào những ngày này?
+ Ở gia đình các con vào ngày này bố và các con sẽ chuẩn bị quà gì dành tặng bà và mẹ, em gái hoặc chị gái của con?
- Các con có những lời chúc gì với các cô giáo ở lớp, bà và mẹ ở nhà?
- Cô khái quát ý nghĩa của ngày 20/10:
+ Ngày 20/10 là ngày phụ nữ Việt Nam, đây là lễ kỷ niệm có rất nhiều hoạt động diễn ra dành tặng và tôn vinh những người phụ nữ.
+ Những người phụ nữ đó là ai?( là bà, mẹ, cô giáo, các bạn gái bên cạnh các con).
*Hoạt động 3:Ôn lyện:
- Làm thiếp tặng bà, mẹ, cô giáo và bạn gái
- Cô cho trẻ về bàn ngồi theo nhóm dán hoa cho thiếp.
* Kết thúc 
Cô nhận xét giờ học, động viên tuyên dương trẻ.

	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô


- Trẻ xem video

- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe


- Trẻ trả lời



- Trẻ làm thiệp tặng bà, mẹ,cô giáo



- Trẻ lắng nghe

	Hoạt động  ngoài trời:
-TCVĐ:
+ Mèo và chim set
+ Chí chí chành chành
- Chơi tự chọn
	*  Kiến thức
- Trẻ biết cách chơi trò chơi
* Kĩ năng
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ, phát triển ngôn ngữ, tư duy
- Rèn kĩ năng vận động nhanh nhẹn, khéo léo khi tham gia trò chơi.
* Thái độ
- Giáo dục trẻ  có tính đoàn kết, khi chơi không tranh giành đồ chơi
	- Sân chơi sạch sẽ, thoáng mát
- Cát, nước
	* TCVĐ: Mèo và chim sẻ
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần, dộng vien khuyến khích trẻ
* TCVĐ: Chí chí chành chành
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi. - Cho trẻ chơi 3- 4 lần. Trẻ chơi cô khuyến khích động viên trẻ đoàn kết trong khi chơi.

* Chơi tự chọn: Cô cho trẻ tự nhân đồ chơi và chơi theo ý của trẻ.

	
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi trò chơi



- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích



	Hoạt động góc
	1. Góc phân vai: Bé làm bác sĩ
2. Góc xây dựng: Xây công viên cây xanh
3. Góc nghệ thuật: Hát các bài hát về chủ đề
4. Góc học tập: Tô màu tranh bạn tải, bạn gái

	Hoạt động chiều
- Dạy trẻ cách phòn chống xâm hại và bạo hành











- Chơi theo ý thích: 
	- Trẻ nhận biết được những bộ phận thuộc vùng riêng tư trên cơ thể.
   - Trẻ nhận biết được đâu là những đụng chạm an toàn và những đụng chạm không an toàn.
- Rèn kĩ năng phán đoán , suy luận cho trẻ và một số kỹ năng để xử lý những tình huống xấu khi bị xâm hại.
 - Giáo dục trẻ biết giữ gìn, bảo vệ cơ thể của mình và không xâm hại cơ thể của người khác.

- Trẻ hứng thú khi tham gia hoạt động

	- Video, hình ảnh.
- Hệ thống câu hỏi
- Trẻ ngồi đội hình chữ (u)


















Đồ chơi ở các góc
	- Cô cho trẻ xem tình huống và đàm thoại
+Trong video có ai?
+ Chú hàng xóm mua gì cho Mai?
+ Mai có yêu quý tin tưởng chú hàng xóm không? Vì sao?
+Chú hàng xóm đã rủ bé Mai đến phòng làm gì?
+Chú hàng xóm có hành động gì với Mai?
 +Nếu là con trong tình huống này con sẽ xử lí như thế nào?
=> Giáo dục: Các con ạ những vùng nhạy cảm của cơ thể chỉ thuộc về bản thân mình, nếu có ai cố tình chạm vào đó mà con cảm thấy không thoải mái thì đó là những đụng chạm không an toàn. Con hãy nhanh chóng thoát khỏi người đó, kêu cứu và nói với người thân nhất như: Ông bà, bố mẹ, cô giáo, anh chị em trong gia đình.



- Cô hướng dẫn trẻ chọn đồ chơi và chơi theo ý thích của mình
	- Trẻ xem video
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe









- Trẻ chơi theo ý thích


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ : ………………………………………………………………………………………………………….
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:………………………………………………………………………………………
-   Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..




Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2025

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp, trao đổi với cha mẹ trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu; trò chuyện với trẻ về Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
=> Cô giáo dục trẻ biết yêu thương, kính trọng và dành nhiều tình cảm cho bà, mẹ và các chị em gái của mình.
- Trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Trẻ tập các động tác hô hấp, tay, chân, lườn, bụng kết hợp với lời ca bài hát “Nào chúng ta cùng tập thể dục” 
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt đọng học
*PTTC: 
- Chạy liên tục trong đường dích dắc (3-4 điểm dích dắc).
+ TCVĐ “ Chuyền bóng qua đầu”

	* Kiến thức:  - Trẻ biết đi chạy tự nhiên thay đổi hướng theo đường dích dắc, không chạy ra ngoài, không lê chân, không cúi đầu, mắt nhìn thẳng về các đường dích dắc
*  Kỹ năng:  Phát triển cơ chân, sự nhanh nhẹn khéo léo cho trẻ. Khi chạy dích dắc trẻ không chạm vào các chướng ngại vật. * Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
	* Đồ dùng của cô:
 + Vạch xuất phát, vạch chuẩn cho 2 đội 
+ Bóng
+ Túi cát
* Đồ dùng của trẻ:
+ Trang phục gọn gàng
+ Bóng
+ Túi cát

	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô và trẻ cùng hát bài “Nào chúng ta cùng tập thể dục”. Cô trò chuyện cùng trẻ về nội dung bài hát, về chủ đề
- Kiểm tra sức khỏe trẻ
* Hoạt động 2: Khởi động: Cô tổ chức cho trẻ đi thành vòng tròn và đi với các kiểu đi: Đi thường, đi kiễng chân, sau đó cho trẻ về đội hình 2 hàng ngang
* Hoạt động 3: Trọng động
* Bài tập phát triển chung
- Động tác tay: 2 tay sang ngang, song song trước mặt( 2 lần – 4 nhịp)
- Động tác chân : 2 tay chống hông, khuỵu gối ( 3 lần - 4 nhịp)
- Động tác bụng: 2 tay dơ cao, cúi sâu( 2 lần- 4 nhịp)
- Động tác bật: Bật tách chân, khép chân. ( 2 lần – 4 nhịp)
- Cho trẻ đứng thành 2 hàng ngang đối diện
* Vận động cơ bản: Chạy liên tục trong đường dích dắc (3-4 điểm dích dắc).
- Cô giới thiệu tên vận động
- Cô tập mẫu lần 1: Không phân tích động tác
- Cô tập mẫu 2 lần + phân tích động tác: Tư thế chuẩn bị: Cô đứng trước vạch xuất phát, 2 tay cô hơi nắm nhẹ. Khi có hiệu lệnh “ chạy” Cô chạy nhanh theo đường rích rắc cho tới khi về đích.
- Cô gọi 2 trẻ lên tập thử
-> Cho cả lớp quan sát và nhận xét.
- Cô cho trẻ thực hiện
- Mời cá nhân trẻ lên thực hiện
- Cho 2 tổ thực hiện
- Cô quan sát trẻ tập, động viên sửa sai cho trẻ
- Cho trẻ thi đua 2 tổ
- Cô gọi 1- 2 trẻ lên tập lại
 -> hỏi trẻ tên bài vận động        
c. TCVĐ:   Chuyền bóng qua đầu
- Cô nêu cách chơi, luật chơi và triển khai cho cả lớp cùng chơi: 
- Cho thi đua giữa hai tổ xem tổ nào chuyền bóng nhanh hơn thì tổ đó thắng.
* Hoạt đông 4: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng vòng quanh sân

	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô




- Trẻ đi các kiểu chân


- Trẻ quan sát










- Trẻ quan sát
- Trẻ quan sát





- Trẻ lên tập

- Trẻ thực hiện

- 2 tổ thực hiện


- Trẻ thi đua tổ

- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi


 - Trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân


	Hoạt động ngoài trời:
- Quan sát: Bông hoa hồng
+ TCVĐ: Kéo co 

















- Chơi tự chọn
	* Kiến thức
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, công dụng của hoa hồng
- Trẻ biết cách chơi trò chơi
* Kĩ năng:
- Rèn trẻ kỹ năng quan sát,  ghi nhớ cho trẻ
* Thái độ:
- Trẻ vui vẻ và hứng thú tham gia vào hoạt động, chọn trò chơi và đồ chơi mầm non theo ý thích

	- Bông hoa hồng
- Câu hỏi đàm thoại
- Sân chơi sạch sẽ thoáng mát, am toàn cho trẻ.
- Phấn, giấy
	* Cô cho trẻ quan sát bông hoa hồng và hỏi trẻ:
- Các con xem trong bồn hoa hồng có những màu hoa gì?
- Hoa hồng có đặc điểm gì?
- Thân và cành cây hoa hồng có màu gì?
- Cô chỉ vào thân cây hoa hồng và hỏi:
+ Thân cây hoa hồng còn có gì nữa? 
+ Gai cây hoa hồng như thế nào?
- Lá hoa hồng có màu gì? Xung quanh lá có gì đây? Các con cùng sờ thử nào.
- Hoa hồng có màu gì?
- Cánh hoa hồng như thế nào?
- Các con thấy hoa hồng có đẹp không?
- Để có nhiều hoa đẹp chúng mình phải làm gì?
- Cô con mình vừa qan sát cây hoa gì?
 => Hoa hồng có thân và cành cây hoa hồng có màu xanh và có gai, lá màu xanh
có hình răng cưa, bông hoa có màu hồng, đỏ, trắng, vàng, cánh hoa tròn to và có
nhiều cánh. Trồng hoa để làm cảnh và trang trí trong nhà, trường học …., để có
nhiều hoa đẹp thì chúng mình phải trồng hoa, chăm sóc cho hoa và không được
ngắt hoa, bẻ cành các con nhớ chưa?
* TCVĐ “Lộn cầu vồng”
- Bây giờ cô và chúng mình cùng chơi trò chơi “Lộn cầu vồng” nhé.
- Cô hướng dẫn trẻ chơi 2-3 lần.

* Chơi tự chọn: Vẽ phấn, gấp máy bay....
	

- Trẻ quan sát và trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe










- Trẻ chơi trò chơi

Trẻ lấy đồ dùng và chơi tự chọn theo ý thích.


	Hoạt động góc
	1. Góc phân vai: Bé làm bác sĩ
2. Góc xây dựng: Xây dựng công viên cây xanh
3. Goc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh

	Hoạt động chiều
- Cho trẻ hát các bài hát về chủ đề
- Chơi theo ý thích
	- Trẻ biết tên các bài hát về chủ đề
- Rèn kỹ năng ghi nhớ và cảm thụ âm nhạc của trẻ
- Giáo dục trẻ yêu quý và vâng lời cô giáo


- Trẻ hứng thú khi tham gia hoạt động

	- Các bài hát về chủ đề
- Xắc xô, phách tre

	- Cô cho trẻ hát các bài hát về chủ đề và hỏi trẻ:
+ Đây là bài hát gì?
+ Trong bài hát có nhắc đến ai?
+ Các bạn nhỏ trong bài hát làm gì?
=> Giáo dục trẻ yêu quý và vâng lời cô giáo

* Chơi theo ý thích ở các góc.
- Cô cùng trẻ nói lại các góc chơi và trẻ tìm góc chơi mà mình thích. Cô hướng dẫn bao quát trẻ.

	- Trẻ hát

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trể về góc chơi theo ý thích

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ : ………………………………………………………………………………………………………….
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:………………………………………………………………………………………
-   Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..






Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2025

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp.  Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân; Trò chuyện với trẻ về trường mầm non…; 
- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa ra trước, lên cao 
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người về trước 
+ Chân: Bước khuỵu một chân về phía trước, chân sau thẳng; bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng 
+ Bật: Bật khép tách chân 
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Điểm danh trẻ.


	Hoạt động học
* LQVT
- Nhận biết nhiều hơn- ít hơn- bằng nhau


	* Kiến thức:  Trẻ nhận biết được sự khác nhau về số lượng (nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau). Trẻ biết so sánh số lượng giữa hai nhóm đồ vật hoặc hình ảnh.
* Kỹ năng: Rèn khả năng quan sát, chú ý, tính thứ tự. Phát triển khả năng toán học cho trẻ
* Thái độ: Trẻ tích cực, hào hứng tham gia hoạt động.



	*Đồ dùng của cô.
+ quả bóng, bút màu, khối gỗ (2-3 nhóm với số lượng khác nhau).+ Nhạc bài: Đồ dùng bé yêu
* Đồ dùng của trẻ:
+  5 quả bóng, 5 cái rổ.
+ 5 gấu con, 5 kẹp tóc.


	* Hoạt động 1: Trò chuyện
- Cô và trẻ hát bài hát “Đồ dùng bé yêu”
- Các con vừa hát xong bài hát gì nào?
- Ở nhà các con có vứt bỏ đồ chơi không?
- Khi chơi đồ chơi xong các con phải làm gì?
- Cô giáo dục trẻ biết giữu gìn, sắp xếp đồ chơi gọn gàng.
* Hoạt động 2: :Ôn bằng nhau về số lượng
- Cho trẻ quan sát số quả bóng và số cái rổ xem cái nào có số lượng bằng nhau ?
* Hoạt động 3: Dạy trẻ nhận biết nhiều hơn và ít hơn
- Các con hãy cùng quan sát xem trong bảng của cô có gì nào?
- Cô gắn 5 gấu lên bảng và hỏi trẻ: Trên bảng có bao nhiêu con gấu nào các con?
- Trên tay cô có những chiếc kẹp tóc thật xinh xắn phải không nào? Bây giờ các con hãy giúp cô đặt những chiếc kẹp tóc này lên bảng nhé! (dưới 1 gấu là 1 chiếc kẹp tóc) 
- Trong rổ của cô đã hết kẹp tóc rồi, các con hãy nhìn lên bảng xem số gấu và số nơ này như thế nào? (không bằng nhau)
- Vì sao các con biết chúng không bằng nhau? (vì có 1 gấu không có nơ)
- Vậy thì số gấu hay số kẹp tóc nhiều hơn nhỉ? (số gấu)
- Đúng rồi đấy, có 1 gấu thừa ra vậy là số gấu nhiều hơn số kẹp tóc. Các con cùng nhắc lại với cô nào!
- Cô mời cá nhân trẻ nhắc lại
- Cô mời từng nhóm nhắc lại
- Cô mời cả lớp nhắc lại
* Hoạt động 4: Liên hệ thực tế
Các con hãy quan sát xem trong lớp chúng mình có những đồ vật gì nhiều hơn và những đồ vật nào ít hơn nào?
* Hoạt động 5: Luyện tập.
- Trò chơi:Bỏ bóng vào rổ.
- Cách chơi: Cô chia cả lớp thành hai đội. Từng thành viên của mỗi đội sẽ bật nhảy qua 3 vòng tròn đem bóng về rổ của đội mình
- Luật chơi: Đội nào dành được nhiều bóng hơn sẽ là đội chiến thắng
Trẻ chơi xong, cô so sánh bằng cách xếp số bóng của 2 đội thành 2 hàng, nếu số bóng của đội nào dư ra sẽ giành chiến thắng.
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ
*Kết thúc: Cô cho trẻ ra sân dạo chơi, hít thở không khí trong lành

	
- Trẻ hát cùng cô
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời



- Trẻ quan sát



- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Tổ, nhóm, cá nhận trẻ nhắc lại

- Trẻ  tìm đồ vật






- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi





- Trẻ ra sân chơi 

	Hoạt động ngoài trời:
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
+ TCVĐ: Luồn luồn tổ kiến
- Chơi tự chọn
	* Kiến thức: Trẻ biết tên gọi và công dụng của một số đồ chơi ngoài trời: cầu trượt, bập bênh, xích đu, thú nhún, nhà bóng... Biết cách chơi an toàn và giữ gìn đồ chơi.
* Kĩ năng: Rèn kỹ năng quan sát đàm thoại cho trẻ. 
* Thái độ: Trẻ có ý thức tham gia vào hoạt động. 


	- Đồ chơi ngoài trời
- Câu hỏi đàm thoại
- Phấn vẽ cho trẻ
	- Quan sát: Trẻ đi dạo chơi cô gợi ý và đặt câu hỏi để trẻ tự tìm tòi và trả lời câu hỏi của cô.
+ Đây là đồ chơi gì?
+ Đồ chơi có màu gì?
+ Làm bằng chất liệu gì?
+ Chơi đồ chơi đó như thế nào? ..
=> Giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ đồ dùng đồ chơi
* Trò chơi vận động Luồn luồn tổ kiến”
- Cô phổ biến luật và cách chơi 
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
- Sau mỗi lần chơi cô nhận xét và khen trẻ.


* Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân.
- Cô quan sát các nhóm chơi.

	
- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi



- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích


	HĐ thay thế HĐ góc
- Thí nghiệm: Bàn tay ma thuật
	1. Kiến thức:
- Trẻ biết được hiện tượng xảy ra khi xà phòng tiếp xúc với hạt tiêu trên mặt nước
2. Kỹ năng:
- Trẻ có kĩ năng quan sát, ghi nhớ
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tò mò với hiện tượng khoa học
	 - Giấy, 1 bát nước sạch.
-  1 ít hạt tiêu (hoặc bột màu mịn).
-  1 chai nước rửa tay/xà phòng pha loãng.
- 1 tăm bông hoặc ngón tay của cô (và của trẻ).
- Khăn lau, bàn trải nilon.

	- Cô và trẻ cùng hát bài: “Tay thơm tay ngoan”.
- Cô trò chuyện:
“Các con ơi, hằng ngày chúng ta dùng tay để làm rất nhiều việc, đúng không? Vậy làm sao để tay mình luôn sạch sẽ, không có vi khuẩn?”
- Tiến hành thí nghiệm
+ Bước 1: Cô rót nước vào bát, rắc hạt tiêu lên mặt nước
+ Bước 2: Cô nhúng ngón tay chưa có xà phòng vào bát nước.
→ Hạt tiêu vẫn ở yên, không thay đổi.
“Các con thấy gì nào?”
+ Bước 3: Cô nhúng ngón tay vào nước rửa tay/xà phòng, sau đó chạm vào mặt nước.
→ Hạt tiêu tản ra xa nhanh chóng.
+ Cho trẻ thực hiện 
- Cô chia nhóm nhỏ, cho trẻ tự làm lại thí nghiệm theo hướng dẫn.
- Quan sát, hỗ trợ trẻ nói lên hiện tượng:
* Kết thúc – củng cố 
- Cô hỏi trẻ:
+ “Khi rửa tay bằng xà phòng, điều gì sẽ xảy ra với vi khuẩn?”
+ “Vì sao chúng ta cần rửa tay sạch trước khi ăn, sau khi chơi?”
- Cô động viên khen ngợi trẻ
	- Trẻ hát cùng cô


- Trẻ trả lời



- Trẻ quan sát

- Trẻ quan sát



- Trẻ quan sát



- Trẻ thực hiện





- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời



	Hoạt động chiều
- Cho trẻ nghe và hưởng ứng các bái hát về chủ đề
- Chơi theo ý thích ở các góc
	- Trẻ biết hát các bài hát về chủ đề
- Rèn kỹ năng ghi nhớ và cảm thụ âm nhạc của trẻ
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động

	- Nhạc bài hát
- Xắc xô, phach tre  








- Đồ chơi ở các góc
	- Cô cho trẻ hát các bài hát về chủ đề và hỏi trẻ:
+ Đây là bài hát gì?
+ Trong bài hát có nhắc đến ai?
+ Các bạn nhỏ trong bài hát làm gì?
=> Giáo dục trẻ yêu quý và vâng lời cô giáo





* Chơi theo ý thích ở các góc.
- Cô cùng trẻ nói lại các góc chơi và trẻ tìm góc chơi mà mình thích. Cô hướng dẫn bao quát trẻ.

	- Trẻ hát
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe




- Trẻ choi theo ý thích

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………………………………………..
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:………………………………………………………………………………………
-   Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..




Thứ năm ngày 23 tháng 10 năm 2025

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về trường, lớp, cô giáo và các bạn.
=> Giáo dục trẻ yêu trường, yêu lớp, kính trọng cô giáo và vui chơi đoàn kết với các bạn.
- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa ra trước, lên cao (2l x 8n)
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người về trước (2l x8n)
+ Chân: Bước khuỵu một chân về phía trước, chân sau thẳng; bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng (2l x 8n)
+ Bật: Bật khép tách chân (2l x 8n)
- Điểm danh trẻ

	Hoạt động học
* Tạo hình: Nặn bông hoa đẹp              
	* Kiến thức: - Trẻ biết nặn hoa dưới sự hướng dẫn của cô.
* Kỹ năng: - Rèn kỹ năng nặn tròn, ấn dẹt,lăn dọc”. Phát triển khả năng ghi nhớ, chú ý có chủ định.
* Thái độ:  Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi
	* Đồ dùng của cô
+ 3 mẫu nặn của cô.
+ Bảng con đất nặn 
- Nhạc bài hát.
*  Đồ dùng của trẻ
- 15 hộp đất nặn
- 15 cái bảng con
- Khăn lau đủ cho trẻ

	1, Hoạt động 1: Gây hứng thú: Cả lớp hát bài “Màu hoa”, trò chuyện với trẻ về trường mẫu giáo.
2, Hoạt động 2 : Nặn bông hoa đẹp
-  Cho các nhóm xem mẫu nặn của cô thảo luận và  trò chuyện về sản phẩm nặn của cô (hình dáng bông hoa, các phần chính như thân, lá, cành)
- Cô làm mẫu, vừa nặn cô vừa nêu cách nặn: Nặn hình tròn nhỏ làm cánh hoa,làm nhụy hoa, nặn hình tròn to làm lá hoa, lấy hình tròn to lăn dọc làm thân hoa, sau đó ghép các bộ phận đó lại thành bông hoa
- Cô đặt ở mỗi nhóm một mẫu đất nặn của cô
3, Hoạt động 3: Trẻ thực hiện
- Cô nhắc trẻ tư thế ngồi , cách nặn: xoay tròn, lăn dọc
- Cô quan sát và hướng dẫn trẻ.
4, Hoạt động 4: Trưng bày  sản phẩm
- Hết giờ trẻ mang bài lên để trên bàn
-  Trẻ nhận xét cách nặn, đếm số hoa nặn đẹp
- Cô nhận xét và khen ngợi trẻ
- Cho trẻ xếp sản phẩm nặn trưng bày ở góc tạo hình
5, Hoạt động 5: Kết thúc: Cô và trẻ cùng hát bài trường chúng cháu là trường mầm non.

	- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô


- Trẻ xem mẫu nặn của cô và thảo luận


- Trẻ quan sát






- Trẻ thực hiện


- Trẻ mang sản phẩm lên
- Trẻ nhận xét

- Trẻ thực hiện

- Trẻ hát và đi ra ngoài


	Hoạt động ngoài trời:
- Quan sát: Củ cà rốt

+ TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ






- Chơi tự chọn
	* Kiến thức: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, màu sắc, hình dạng, công dụng của củ cà rốt. Biết cách chơi trò chơi
* Kỹ năng: Rèn khả năng quan sát và ghi nhớ cho trẻ
* Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia trò chơi, chơi đoàn kết với bạn

	- Củ cà rốt 
- Sân chơi, rộng sạch sẽ.


















- Lá cây, hột hạt
	- Cô cho trẻ quan sát củ cà rốt nguyên vẹn, sờ chạm ngửi mùi
- Cô đặt câu hỏi và mời cả lớp cá nhân trẻ trả lời.
+ Đây là củ gì “Củ cà rốt”
+ Củ cà rốt có gì? “Có cuống, có củ”
+ Củ cà rốt có màu gì? “Củ cà rốt màu cam”
+ Củ cà rốt có dạng như thế nào?  “Củ cà rốt dài”.
+ Cho trẻ sờ củ cà rốt và hỏi trẻ: Sờ củ cà rốt con có cảm nhận như thế nào?
- Cô khái quát lại đặc điểm củ cà rốt: Củ cà rốt có củ, có cuốn. Củ cà rốt màu cam, cuốn màu xanh. Củ cà rốt dài, vỏ mịn.
- Giáo dục trẻ biết ăn nhiều rau xanh giúp cơ thể khoẻ mạnh
+ TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luất chơi.
- Cô động viên, khuyến khích trẻ chơi.
* Chơi tự chọn: Trẻ tự nhận đồ chơi và chơi theo nhóm, theo ý thích.

	
- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe 


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe và chơi trò chơi

- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích

	Hoạt động góc
	1. Góc phân vai:Bé làm bác sĩ
2. Góc xây dựng: Xây công viên cây xanh
3. Góc học tập: Vẽ hoa tặng bạn
4. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh

	Hoạt động chiều
- Cho trẻ giải các câu đố về chủ đề
- Chơi theo ý thích ở các góc
	- Trẻ biết giải các câu đố về chủ đề
- Phát triển khả năng ghi nhớ, ngôn ngữ mạch lạc.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động

- Trẻ biết cách chơi theo ý thích của mình.

	- Bài đồng dao







- Đồ chơi ở các góc
	Lắng nghe tiếng mẹ, tiếng cô
Âm thanh, tiếng động nhỏ, to quanh mình. Là gì ?
(Cái tai)




* Chơi theo ý thích ở các góc.
- Cô cùng trẻ nói lại các góc chơi và trẻ tìm góc chơi mà mình thích. Cô hướng dẫn bao quát trẻ.

	-  Trẻ đọc cùng cô





- Trẻ lắng nghe

- Trẻ về góc chơi theo ý thích

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………………………………………..
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:………………………………………………………………………………………
-   Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..



Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2025

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu, ân cần tạo cho trẻ cảm được yêu thương khi đến lớp: 
+ Cô cho trẻ tự giới thiệu về bản thân mình (tên, tuổi, giới tính, sở thích…)
+ Cô cho trẻ so sánh đặc điểm giống và khác nhau giữa bản thân với các bạn.
=> Cô giáo dục trẻ biết bổn phận, trách nhiệm của mình với bản thân và mọi người, trẻ biết yêu thương và tôn trọng bản thân mình cũng như những người xung quanh.
- Tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.
- Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát “Bé khỏe bé ngoan”, tập với vòng
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa ra trước, lên cao (2l x 8n)
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người về trước (2l x8n)
+ Chân: Bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng (2l x 8n)
+ Bật: Bật chân trước chân sau (2l x 8n)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
* Âm nhạc: 
-  Dạy hát bài “Rửa mặt như mèo” (Hàn Ngọc Bích)
 + Nghe hát “Biết vâng lời mẹ” (Minh Khang)
+ Trò chơi: Ai nhanh nhất.
 
	*Kiến thức:  - Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả và hiểu nội dung bài hát “Rửa mặt như mèo” (Hàn Ngọc Bích). Trẻ nhớ tên bài hát “Biết vâng lời mẹ”. Trẻ nhớ tên trò chơi, cách chơi của trò chơi: Ai nhanh nhất.
* Kỹ năng:  Phát triển ngôn ngữ và tai nghe âm nhạc cho trẻ.
* Thái độ:  Trẻ hứng thú học và giáo dục trẻ yêu quý trường mầm non hơn, yêu quý cô giáo, các bạn.

	* Đồ dùng của cô
- Nhạc bài hát
- Xắc xô, phách tre
* Đồ dùng của trẻ
- Trang phục gọn gàng
- Mũ múa, xắc xô, phách tre.

	* Hoạt động 1: Gây hứng thú: Cô và trẻ trò chuyện về chủ đề qua video. Sau đó dẫn dắt vào bài.
* Hoạt động 2: Dạy hát  “Rửa mặt như mèo”
- Cô giới thiệu tên bài hát , tên tác giả. 
- Cô gọi 1 trẻ lên hát
- Cô hát mẫu lần 2 kết hợp nhạc cụ và giảng nội dung bài hát. Bài hát nói về một chú mèo con không biết cách rửa mặt bằng khăn mà ngồi liếm láp nên bị đau mắt không được mẹ yêu.
- Cô cùng trẻ hát lần 3
- Trò chuyện cùng trẻ về nội dung bài hát:
 + Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả,nội dung bài hát.
 + Qua bài hát này con thấy bạn mèo 
  như thế nào?
- Cô giáo dục trẻ: Bạn mèo không vâng lời mẹ nên đã bị đau mắt. Vậy khi ở nhà các con phải nghe lời bố mẹ rửa mặt bằng khăn sạch sau khi ngủ dậy và khi mặt bẩn . Ở lớp các con phải nghe lời cô giáo  vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rửa mặt bằng khăn sạch giữ cho đôi mắt sạch sẽ để được cô giáo yêu 
- Cô cho trẻ thể hiện bài hát.
- Cô cho cả lớp hát dưới nhiều hình thức: Tổ, nhóm, cá nhân, tốp nam, tốp nữ
- Cô sửa sai động viên khuyến khích trẻ hát
- Cô cho cả lớp thực hiện lại 1, 2 lần.
* Hoạt động 3: Nghe hát “Biết vâng lời mẹ”  (Minh Khang)
 - Cô giới thiệu tên bài hát “Biết vâng lời mẹ”  Tác giả: Minh Khang”.
 - Cô hát diễn cảm lần 1
- Cô hát lần 2, 3 kết hợp múa và giảng nội dung bài hát.
- Trẻ hưởng cùng cô 
* Hoạt động 4: Trò chơi: Ai nhanh nhất.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi 
- Trẻ chơi  cô bao quát động viên trẻ chơi.
* Kết thúc: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng ra sân.

	
- Trẻ đọc thơ cùng cô

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ hát
- Trẻ lắng nghe




- Trẻ hát cùng cô


- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe






- Tổ, nhóm, cá nhân trẻ hát


- Cả lớp hát


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ hướng ứng cùng cô

- Trẻ lắng nghe và chơi trò chơi
- Trẻ đi ra ngoài sân chơi

	Hoạt động ngoài trời:
- TCVĐ: 
+ Tập tầm vông
+ Bắt bướm


- Chơi tự chọn.


	* Kiến thức:
- Trẻ biết cách chơi trò chơi
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng vận động. Rèn kỹ năng tạo hình, kỹ năng vận động.
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi với bạn
đoàn kết khi chơi.

	
- Sân chơi rộng, sạch
- Que chỉ,bướm










- Lá cây, hột hạt
	* TCVĐ:  Tập tầm vông
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi. Cho trẻ chơi 3- 4 lần. Trẻ chơi cô khuyến khích động viên trẻ đoàn kết trong khi chơi.
* TCVĐ: Bắt bướm
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi. Cho trẻ chơi 3- 4 lần. Trẻ chơi cô khuyến khích động viên trẻ đoàn kết trong khi chơi.





* Chơi tự chọn:
- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi cô đã chuẩn bị
- Cô nhận xét chung giờ chơi của trẻ  và nhắc trẻ chơi xong cất dọn đồ dùng
	
- Trẻ lắng nghe và chơi trò chơi


- Trẻ lắng nghe và chơi trò chơi






- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích

	Hoạt động (thay thế HĐ góc)
- Đồng diễn  “ Mẹ yêu ơi”
	1. Kiến thức: Trẻ cảm nhận giai điệu, biết thể hiện cảm xúc vui tươi, yêu thương qua cử chỉ, điệu múa.
2. Kỹ năng:
Rèn luyện sự khéo léo, nhịp nhàng và khả năng phối hợp vận động theo nhạc.
3. Thái độ:
Giáo dục trẻ lòng biết ơn, tình yêu thương với mẹ và cô giáo
	- Hoa cầm tay, nơ, trái tim giấy hoặc khăn múa
- Nhạc bài hát
	- Cô giới thiệu:
“Các con ơi, sắp đến ngày đặc biệt để chúng ta gửi lời yêu thương đến mẹ và cô rồi. Hôm nay, chúng ta cùng biểu diễn bài múa ‘Mẹ yêu ơi’ thật đẹp để tặng mẹ nhé!”
- Cho trẻ biểu diễn cùng nhạc nhiều lần, cô chỉnh động tác và nhịp cho đều.
- Trẻ đồng cùng các khối lớp 
- Cô khen: “Các con múa rất đẹp và tình cảm, chắc chắn mẹ sẽ rất vui khi thấy con biểu diễn!”

	- Trẻ tập trung 
- Trẻ chơi

- Trẻ quan sát
- Trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe


	Hoạt động chiều
- Biểu diễn văn nghệ

-Nêu gương bé ngoan
	- Trẻ biết biểu diễn sôi nổi các bài hát, bài thơ về chủ đề.
 - Rèn cho trẻ hát và đọc thơ theo nhịp.
 - Trẻ yêu thích ca hát, đọc thơ
- Trẻ biết nhận xét, đánh giá các bạn trong ngày.

	- Bài hát bài thơ theo chủ điểm, dụng cụ âm nhạc
- Loa, đàn, đầu phục vụ trong hoạt động.

- Cờ, câu hỏi của cô
	- Cô cho trẻ hát các bài hát có trong chủ đề: “Trường của cháu đây là trường mầm non”; “Thương lắm thầy cô ơi”; “Lớp chúng mình”; : “Ngày đầu tiên đi học”....



- Cô gợi ý cho trẻ nêu các tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày.
- Cô cho trẻ tự nhận xét về bản thân mình và nhận xét về bạn.

	- Trẻ hát 







- Trẻ lắng nghe
- Trẻ nhận xét về mình và nhận xét về bạn

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ: ……………………………………………………………………………………………………
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:………………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………………..


                               
                                                Bắc Lý, ngày 13  tháng 09  năm 2025
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                                                                 Trần Thị Quyên	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 THÁNG 10
Chủ đề nhánh: Tôi cần gì để lớn lên và khoẻ mạnh
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/10/2025 đến ngày 31/10/2025)
Thứ hai ngày 27 tháng 10 năm 2025
	
	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần tạo cho trẻ cảm được yêu thương khi đến lớp, trao đổi với cha mẹ trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu, trò chuyện với trẻ về một số loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, thực phẩm có hại cho sức khỏe.
=> Cô giáo dục trẻ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, chăm tập thể dục để có sức khỏe tốt. Cô giáo dục trẻ biết yêu thương bản thân, tôn trọng cơ thể của mình và của người khác, biết cách bảo vệ bản thân, phòng tránh xâm hại, bạo hành.
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Thể dục sáng: Cô cho trẻ tập các động tác tay, chân, bụng, lườn vận động theo bài hát: “Mời bạn ăn” 
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
* KPKH:  - Tìm hiểu bé lớn lên như thế nào?
+ Hát “Mời bạn ăn’’

	1. Kiến thức:
- Trẻ biết được quá trình lớn lên của mình: từ khi nằm trong bào thai, sinh ra, bò, ngồi, đi, đứng, chạy...Trẻ hiểu được sự cần thiết của việc ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng đối với sự lớn lên của mình.
2. Kĩ năng:
- Phát triễn khả năng ghi nhớ, quan sát có chủ định. Phát triển vốn từ, khả năng diễn đạt mạch lạc.
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ ý thức về nhu cầu dinh dưỡng, biết chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình.

	* Đồ dùng của cô:
 + Hình ảnh mẹ bế em, mẹ cho em bé ăn, mẹ dắt bé đi học.
+ Các loại rau củ quả, thịt, cá, trứng....
+ Máy tính, một số hình ảnh món ăn.
* Đồ dùng của trẻ:
  + Lô tô dinh dưỡng.

	* Hoạt động 1: Gây hứng thú: 
- Cô và trẻ hát bài “Mời bạn ăn” trò chuyện về nội dung bài hát. 
- Cô chia lớp thành 3 nhóm, tặng cho nhóm 1bức tranh, đại diện của từng nhóm lên khám phá món quà của nhóm mình nhận được và đưa ra ý kiến.
* Hoạt động 2: Tìm hiểu: Bé lớn lên như thế nào?
* Quá trình lớn lên của bé.
- Cho trẻ xem trên màn hình:
+ Hình ảnh gì đây ?( Bà mẹ đang mang thai)
+ Khi mang thai các bà mẹ thường phải làm gì?  
+ Lúc mẹ chưa sinh em th, em bé đang nằm ở đâu?
+ Đây là hình ảnh gì đây ?  ( Em bé mới sinh)
- Khi bé sinh ra được ai chăm sóc? ( Bố, mẹ)
- Mẹ là người vất vả ngày đêm nuôi con và chăm sóc con từ lúc con còn ở trong bụng mẹ -> khi con bú sữa -> Đến khi con biết bò - > Biết lẫy -> Biết đi và biết nói dần dần con biết ăn cơm.
- Vì sao bé lại lớn nhanh được? ( Vì ăn đầy đủ chất dinh dưỡng)
* Tác dụng của dinh dưỡng đối với sự phát triển của bé.
- Trẻ xem hình ảnh bé ăn, hình ảnh các thực phẩm có các chất dinh dưỡng và đàm thoại cùng trẻ:
+ Bé đang làm gì? Bé đang ăn những loại thực phẩm gì?
+ Những loại thực phẩm nào giàu chất đạm ? 
+ Những loại thực phẩm nào giàu chất béo?
+ Loại thực phẩm nào giàu chất bột đường?
 + Những loại thực phẩm nào giàu vitamin, muối khoáng ?
 + Các loại thức ăn giàu chất dinh dưỡng giúp cho cơ thể của chúng ta như thế nào ?
 + Nếu như ăn không đủ bữa, đủ chất, uống không đủ nước sẽ có tác hại gì với trẻ em và người lớn ?
+ Ngoài ăn uống đầy đủ chất bé còn phải làm gì? 
+ Vì sao phải tập thể dục thường xuyên? 
+ Vì sao phải phải vệ sinh hàng ngày, giữ vệ sinh chung, không ngịch bẩn, không vứt rác bừa bãi? 
* Giáo dục trẻ biết nếu không được ăn đủ bữa, đủ chất, uống không đủ nước thì trẻ em sẽ bị suy dinh dưỡng, hay bị bệnh tật, chậm lớn; người lớn bị mệt mõi, bệnh tật, làm việc, học tập và công tác không tốt.
* Hoạt động 3: Trò chơi.
- Trò chơi: “Thi xem ai nói nhanh”
Cô giơ và nói tên thực phẩm, trẻ nói thực phẩm đó cung cấp chất gì?
Cho trẻ vào lớp, cô và trẻ cùng hát bài: “Mừng sinh nhật” Cô trò chuyện cùng trẻ về nội dung bài hát. Bài hát nói về điều gì? Cô động viên khuyến khích trẻ trả lời câu hỏi của cô.
* Hoạt động 4:  Kết thúc: Cho trẻ hát và nhẹ nhàng đi ra ngoài chuyển hoạt động 

	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô








- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ trả lời



- Trẻ quan sát



- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe





- Trẻ lắng nghe và chơi trò chơi







- Trẻ hát và đi ra ngoài


	Hoạt động  ngoài trời:
Quan sát: Quả dưa hấu
- TCVĐ: Về đúng nhà



- Chơi tự chọn
	*  Kiến thức
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, màu sắc, hình dáng của quả dưa hấu.Trẻ biết cách chơi, luật chơi của trò chơi.
* Kĩ năng
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ, phát triển ngôn ngữ, tư duy
- Rèn kĩ năng vận động nhanh nhẹn, khéo léo khi tham gia trò chơi.
* Thái độ
- Giáo dục trẻ ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng để cơ thể khỏe mạnh và đoàn kết yêu thương, giúp đỡ bạn

	- Quả dưa hấu
- Bóng, lá cây, hột hạt, lá cây, phấn 

	* Cô cho trẻ quan sát và gọi trẻ lên nhận xét về quả dưa hấu:
- Quả dưa hấu có hình gì?
- Vỏ có màu gì?
- Ruột dưa hấu màu gì?
- Hạt dưa hấu như thế nào?
- Dưa hấu có vị gì?
+ Cô khái quát lại về tên gọi, đặc điểm hình dáng ,màu sắc và công dụng khi ăn dưa hấu.
- Giáo dục trẻ trẻ ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng để cơ thể khỏe mạnh.
* TCVĐ: Về đúng nhà
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
- Trẻ chơi cô quan sát động viên trẻ  chơi
* Chơi tự chọn: Cô cho trẻ tự nhân đồ chơi và chơi theo ý của trẻ.

	
- Trẻ quan sát


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi
- Trẻ lắng nghe và chơi
- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích

	Hoạt động góv
	1. Góc phân vai: Bé làm cô giáo
2. Góc xây dựng: Xây công viên cây xanh
3. Góc nghệ thuật: Múa hát các bài hát về chủ đề


	Hoạt động chiều
- Dạy trẻ kĩ năng tự bào vệ bản thân không chơi những đồ chơi có thể gây nguy hiểm






















- Chơi theo ý thích
	 Trẻ nhận biết một số đồ dùng, đồ chơi gây nguy hiểm và cách phòng tránh các đồ chơi nguy hiểm cho bản thân.
- Rèn cho trẻ một số kỹ năng khéo léo khi chơi và cách sử dụng các đồ dùng đồ chơi.
- Giáo dục trẻ tự bảo vệ bản thân tránh chơi những đồ chơi nguy hiểm






	
- Tranh ảnh các hành động đúng sai, tranh về những đồ dùng gây nguy hiểm.


































- Đồ chơi ở các góc
	
* Hình ảnh 1: Bạn dùng kéo cắt tóc bạn.
- Các con nhìn xem các bạn đang làm gì? 
- Bạn làm như vậy có đúng không? 
- Theo các con kéo ở lớp dùng để làm gì? 
- Vậy kéo không dử dụng đúng cách có thể gây nguy hiểm gì?
=> Các con ạ, kéo để dùng cắt những hình vẽ, cắt giấy theo yêu cầu của cô chứ không được dùng kéo để cắt tóc bạn. Khi cắt xong các con phải cất cẩn thận vào nơi quy định.
* Hình ảnh 2: Hình ảnh 1 bạn cầm bút để chơi đùa với bạn.
- Hai bạn đang làm gì?
- Bạn đang cầm gì trên tay?
- Bạn làm vậy có đúng không?
- Vì sao con lại nói bạn làm sai? 
=> vậy hằng ngày các con cầm chiếc bút để vẽ hoặc tô màu xong chú ý không chọc hay ném vào bạn, dùng xong con cho vào hộp cất vào chỗ quy định của lớp.
* Hình ảnh 3: Thực hành bật quạt. ( Hình ảnh bạn thò tay vào quạt).
- Các con nhìn xem cô có gì đây?
- Cô cháu mình muốn ngồi học cho mát thì phải làm gì?
- Bạn nào có thể giúp lên cô bật quạt nào?
- Trong lúc quạt đang quay nếu các con thò tay vào cánh quạt thì điều gì sẽ xảy ra?
- Vậy các con có biết bật quạt và tắt quạt chỗ nào không?
- Khi sử dụng chúng mình có được sờ vào quạt không?
=> Qua bài học này giúp chúng ta biết cách phòng tránh được một số đồ dùng đồ chơi nguy hiểm cho bản thân, các con không được chơi những đồ chơi sắc nhọn sẽ gây nguy hiểm các con nhớ chưa.
* Cô giới thiệu các nội dung chơi và cho trẻ chơi theo ý thích.
	
- Trẻ quan sát và trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe




- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe 





- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe



- Trẻ chơi theo ý thích

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số trẻ: ………………………………………………………………………………………………………….
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:………………………………………………………………………………………
-  Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..



Thứ ba ngày 28 tháng 10 năm 2025

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần tạo cho trẻ cảm được yêu thương khi đến lớp, trao đổi với cha mẹ trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu, trò chuyện với trẻ về một số loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, thực phẩm có hại cho sức khỏe.
=> Cô giáo dục trẻ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, chăm tập thể dục để có sức khỏe tốt. Cô giáo dục trẻ biết yêu thương bản thân, tôn trọng cơ thể của mình và của người khác, biết cách bảo vệ bản thân, phòng tránh xâm hại, bạo hành.
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Thể dục sáng: Cô cho trẻ tập các động tác tay, chân, bụng, lườn vận động theo bài hát: “Mời bạn ăn” 
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
*   PTVĐ
- Chạy liên tục 15m theo hướng thẳng
+ TCVĐ: Bắt bướm


	* Kiến thức: - Trẻ biết chạy liên tục 15m theo hướng thẳng, không đổi hướng, giữ được tốc độ ổn định.
*  Kỹ năng:  - Rèn luyện kỹ năng chạy thẳng, nâng cao sức bền, phát triển cơ chân và khả năng phối hợp toàn thân.
* Thái độ: - Trẻ hứng thú tham gia vận động, tự tin trong hoạt động thể chất, biết nhường nhịn và hỗ trợ bạn.


	* Đồ dùng của cô:
- Vạch xuất phát và đích đến
- Một chú bướm được nối với sởi dây và cán dài
* Đồ dùng của trẻ:
+ Trang phục gọn gàng

	* Hoạt động học: Gây hứng thú
- Cô và trẻ cùng hát bài “Nào chúng ta cùng tập thể dục”. Cô trò chuyện cùng trẻ về nội dung bài hát, về chủ đề
- Kiểm tra sức khỏe trẻ
* Hoạt động 2: Khởi động: Cô tổ chức cho trẻ đi thành vòng tròn và đi với các kiểu đi: Đi thường, đi kiễng chân, sau đó cho trẻ về đội hình 2 hàng ngang
* Hoạt động 3: Trọng động
a. Bài tập phát triển chung
- Động tác bật: Bật tại chỗ.       
b. Vận động cơ bản: Chạy liên tục 15m theo hướng thẳng
+ Cô làm mẫu lần 1 : Không phân tích
+ Lần 2 : Kết hợp phân tích cách chảy cho trẻ
=>Cô chuẩn bị trước vạch xuất phát Tư thế chân trước chân sau người ngữa về trước mắt nhìn thẳng khi có hiệu lệnh chảy . Cô chảy liên tục về phía đích trong khi chảy phải nhìn theo hướng thẳng đấy.
- Hỏi trẻ cô vừa vận động bài gì?
=>  Cho trẻ thực hiện: 
+ Lần 1: Mỗi lần 4 trẻ thực hiện , thực hiện 2 lần
+ Lần 2: đội hình 2 hàng dọc thực hiện 2 lần
- Hỏi trẻ tên vận động 
* Hoạt động 4: Trò chơi “Bắt bướn”
+ Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi
+ Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Mỗi lần chơi cô động viên khuyến khích trẻ 
+ Nhận xét sau mỗi lần trẻ chơi .
    * Kết thúc : Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng vòng quanh sân

	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô




- Trẻ thực hiện






- Trẻ quan sát

- Trẻ quan sát

- Trẻ quan sát


- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện



- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

 - Trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân


	Hoạt động ngoài trời:
- TCVĐ
+Tìm bạn

+ Mèo đuổi chuột


- Chơi tự chọn.


	* Kiến thức
- Trẻ biết cách chơi, chơi đúng luật trò chơi vận động,  biết tự chọn trò chơi theo ý thích của mình.
* Kĩ năng:
- Phát triển ngôn ngữ, tư duy  và ghi nhớ cho trẻ
* Thái độ:
- Trẻ vui vẻ và hứng thú tham gia vào hoạt động, chọn trò chơi và đồ chơi mầm non theo ý thích

	- Sân chơi rộng, sạch sẽ












- Phấn, khăn lau
	* TCVĐ: Tìm bạn
+ Cô nêu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi.
+ Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
+Trẻ chơi cô quan sát động viên trẻ chơi
*TCVĐ: Mèo đuổi chuột
+ Cô nêu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi.
+ Cô tôt chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
+ Trẻ chơi cô quan sát động viên trẻ chơi




* Chơi tự chọn: Cô hướng dẫn trẻ cách gấp và cho trẻ chơi theo ý thích.
- Cô động viên khuyến khích trẻ chơi


	
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi






- Trẻ lấy đồ dùng và chơi tự chọn theo ý thích.


	Hoạt động góc
	1. Góc phân vai: Bé làm cô giáo
2. Góc xây dựng: Xây dựng công viên cây xanh
3. Góc học tập : Vẽ hoa tặng bạn


	Hoạt động chiều
- Thực hiện vở tập tô các nét cơ bản 
- Chơi theo ý thích
	- Trẻ biết tô nét thẳng theo nét chấm mờ
- Rèn kĩ năng cầm bút và di màu cho trẻ
- Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng học tập

	- Vở bé tập tô các nét cơ bản
- Sáp màu





- Đồ chơi trong các góc.


	- Cô hướng dẫn trẻ tô các nét thẳng theo nét chấm mờ
- Cô nhắc trẻ cách cầm bút, tư thế ngồi.
- Cô bao quát trẻ thực hiện, chú ý sửa sai cho trẻ
- Cô nhận xét và khen ngợi trẻ.


* Cô giới thiệu các nội dung chơi và cho trẻ chơi theo ý thích.

	- Trẻ quan sát

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ thực hiện







	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số: ……………………………………………………………………………………………………………….
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:………………………………………………………………………………………
-     Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..






Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2025

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp.  Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân; Trò chuyện với trẻ về trường mầm non…; - Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa ra trước, lên cao 
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người về trước 
+ Chân: Bước khuỵu một chân về phía trước, chân sau thẳng; bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng 
+ Bật: Bật khép tách chân 
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
*LQVH:
Thơ “ Thỏ bông bị ốm”

	* Kiến thức:  - Trẻ  nhớ tên bài thơ, hiểu nội dung bài thơ “Thỏ bông bị ốm” 
* Kỹ năng: Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ, biết thể hiện sắc thái tình cảm khi đọc thơ
* Thái độ: Trẻ yêu quý, giữ gìn vệ sinh cơ thể.



	*Đồ dùng của cô.
- Slide minh họa nội dung bài thơ.
- Nhạc nền đọc thơ
+ Tranh thỏ bị ốm, thỏ khỏe mạnh, thỏ đi kiếm đồ ăn.
* Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục gọn gàng

	* Hoạt động 1: Gây húng thú: Cô và trẻ cùng chơi trò chơi: “Nói nhanh, chỉ nhanh”. Khi cô nói tên các bộ phận bộ phận nào thì trẻ phải nhanh chóng chỉ vào bộ phận đó. Trò chuyện với trẻ về việc giữ gìn vệ sinh cơ thể.
* Hoạt động 2: Thơ “ Thỏ bông bị ốm”
- Cô đọc diễn cảm lần 1: Cô hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả. 
- Cô đọc diễn cảm lần 2: Kết hợp tranh 
Giảng nội dung: 
 Bài thơ nói về bạn thỏ bông bị ốm, mẹ thỏ bông đã đưa bạn thỏ bông đến bác sĩ khám và bác sĩ khám xong liền ghi thỏ bông bị đau là vì thỏ bông ăn bậy.
 + Trích dẫn đàm thoại.
- Cô vừa đọc cho chúng mình bài thơ gì? Do ai sáng tác.
- Bài thơ nói về bạn thỏ bông bị ốm:
 “Thỏ bông bị ốm …………… Mẹ ơi đau quá’’.
- Mẹ bạn thỏ đã đưa bạn đến bác sĩ để khám.
 “ Thỏ mẹ vội vã…………..Nhờ bác sĩ khám’’.
- Bác sĩ khám cho thỏ song và bảo thỏ bị đau là vì thỏ ăn bậy.
+ Bạn thỏ trong bài thơ bị làm sao? 
+ Mẹ đã đưa thỏ bông đi đâu?
+ Vì sao mà bạn thỏ bông bị đau bụng? 
+ Bác sĩ đã làm gì? 
+ Các con có được ăn uống giống bạn thỏ không? Giáo dục trẻ ăn uống vệ sinh.
- Cô giới thiệu tên bài thơ “Cô dạy
- Cô đọc lần 3: Kết hợp với slied
* Hoạt động 3: Trẻ đọc thơ
- Cho trẻ đọc cùng cô 2 lần
- Cô chú ý sửa các lỗi sai, ngọng về phát âm cho trẻ
- Cả lớp đọc cùng cô 3 lần
- Cô cho nhóm, tổ, cá nhân lên đọc
- Cô quan sát động viên trẻ đọc.
* Hoạt động 4: Kết thúc Cô cho trẻ ra ngoài vừa đi vừa hát bài “ Cái mũi” 
	
- Trẻ chơi trò chơi và trò chuyện cùng cô


- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe




- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời





- Trẻ đọc cùng cô


- Trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân

- Trẻ  hát và đi ra ngoài

	Hoạt động  ngoài trời:
Quan sá: Củ khoai tây

- TCVĐ: Gieo hát
- Chơi tự chọn

	* Kiến thức:  Trẻ biết tên, đặc điểm nổi bật, công dụng của của khoai tây
* Kĩ năng: Rèn kỹ năng quan sát đàm thoại cho trẻ. 
* Thái độ: Trẻ có ý thức tham gia vào hoạt động, biết ăn uống đủ chất giúp cơ thể khoẻ mạnh 


	- Củ khoai tây
- Câu hỏi đàm thoại









- Cát, nước
	* Cô cho trẻ quan sát củ khoai tây và hỏi trẻ.
- Củ khoai tây có đặc điểm gì?
+ Củ khoai tây có màu gì?
+ Củ khoai tây chế biến món gì?
+ Củ khoai tây chứa vitamin gì?
=> Giáo dục trẻ ăn nhiều rau xanh , ăn đầy đủ vitamin giúp cơ thể khoẻ mạnh.
* Trò chơi vận động “ Giao hạt”
- Cô phổ biến luật và cho trẻ chơi 2-3 lần
- Sau mỗi lần chơi cô nhận xét và khen trẻ.

* Chơi tự chọn: chơi với cát, nước.
- Cô quan sát các nhóm chơi.

	- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi


- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích


	HĐ thay thế HĐ góc
- HĐ trải nghiệm : - Khám phá vị giác
	1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên và đặc điểm của các vị cơ bản: ngọt, chua, mặn, đắng. Biết lưỡi là cơ quan giúp con người cảm nhận vị của thức ăn.
 2. Kỹ năng:
- Phát triển kĩ năng so sánh, phân loại theo vị giác
3. Thái độ:
- Biết ăn uống sạch sẽ, an toàn, không ăn đồ lạ khi chưa được phép.
	* Đồ dùng của cô: 4 khay nhỏ đựng các nhóm thực phẩm:
- Tranh hình lưỡi
- Ngọt: đường, kẹo, chuối, cam chín.
- Chua: chanh, khế, cam xanh.
- Mặn: muối, bánh quy mặn.
- Đắng: mướp đắng, cacao nguyên chất.
* Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ có muỗng nhỏ, đĩa nếm riêng, tránh dùng chung
	- Cô cho trẻ xem tranh hình lưỡi và giải thích:
Lưỡi giúp ta cảm nhận vị của thức ăn như ngọt, chua, mặn, đắng.
- Cô chỉ vị trí cảm nhận từng vị trên lưỡi (đơn giản, minh họa).
* Trải nghiệm nếm thử:
- Cô mời từng trẻ nếm một ít thực phẩm ở từng khay.
- Sau khi nếm, trẻ nói cảm nhận:
“Con thấy vị này ngọt.” / “Ôi, chua quá!” / “Mặn ơi là mặn.”
+ Cô củng cố:
- Chuối có vị gì?
- Chanh có vị gì?
- Mướp đắng có vị gì?
=> Khi ăn, nhớ rửa tay sạch sẽ, không nếm đồ lạ, và ăn đa dạng để cơ thể khỏe mạnh nhé!
	
- Trẻ quan sát

- Trẻ quan sát và lắng nghe

- Trẻ lên nếm thử các vị



- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe



	Hoạt động chiều
Thực hiện vở làm quen chữ cái “â”
- Chơi theo ý thích tại các góc


	- Trẻ tìm, gạch chân chữ “ơ” trong từ “ Bạn mới” và trong bài đồng dao

	- Vở làm quen với chữ cái, sáp màu đủ cho trẻ.  





- Đồ chơi trong các góc.



	- Cô hướng dẫn trẻ tìm, gách chân chữ “â” trong từ “ tập thể dục” và trong bài đồng dao
- Cô hướng dấn trẻ tô màu chữ rỗng và tranh.
- Cô động viên, hướng dẫn trẻ thực hiện




- Cô giới thiệu các góc chơi, nội dung chơi trong góc, trẻ chọn góc chơi theo ý thích. Cô bao quát động viên giúp đỡ trẻ chơi.

	- Trẻ quan sát
- Trẻ thực hiện






- Trẻ chơi theo ý thích

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số: ……………………………………………………………………………………………………………….
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:………………………………………………………………………………………
-    Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..



Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2025

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần tạo cho trẻ cảm được yêu thương khi đến lớp, trao đổi với cha mẹ trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu, trò chuyện với trẻ về một số loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, thực phẩm có hại cho sức khỏe.
=> Cô giáo dục trẻ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, chăm tập thể dục để có sức khỏe tốt. Cô giáo dục trẻ biết yêu thương bản thân, tôn trọng cơ thể của mình và của người khác, biết cách bảo vệ bản thân, phòng tránh xâm hại, bạo hành.
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Thể dục sáng: Cô cho trẻ tập các động tác tay, chân, bụng, lườn vận động theo bài hát: “Mời bạn ăn” 
- Điểm danh trẻ

	Hoạt đông học *Tạo hình: Vẽ cái kẹo
( Theo mẫu)
              
	* Kiến thức: -Trẻ biết được đặc điểm, hình dáng, màu sắc, công dụng của cái kẹo
* Kỹ năng: -Rèn cho trẻ kĩ năng vẽ, kĩ năng cầm bút, tư thế ngồi, phát triển thẩm mĩ cho trẻ
* Thái độ:  Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
	* Đồ dùng của cô
- 1 tranh mẫu của cô, giá trưng bày sản phẩm
- Nhạc bài hát.
*  Đồ dùng của trẻ
- Vở tạo hình, sáp màu đủ cho trẻ thực hiện

	* Hoạt động 1: Gây hứng thú:
Cô cùng trẻ hát bài : “Tay thơm, tay ngoan” , trò chuyện về nội dung bài hát và trong chủ đề
=>Cô khái quát và giáo dục trẻ giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, bảo vệ sức khỏe
* Hoạt động 2: Bài mới
- Cô đưa tranh ra cho trẻ quan sát  và đàm thoại
- Cô có bức tranh vễ cái gì đây?
- Cái kẹo này có hình gì?
- Cái kẹo này có màu gì?
-Các con thấy có đẹp không?
- Ngoài những cái kẹo mà các con vừa được quan sát  ra bạn nào giỏi hãy kể tên một số loại kẹo mà các con đã biết nào ?
- Các con có được ăn kẹo vào buổi tối không?
- Ăn kẹo xong các con phải biết làm gì?
=>Cô giáo dục trẻ không ăn nhiều kẹo tránh sâu răng, vệ sinh răng sạch sẽ
- Các con có muốn vẽ cái kẹo giống như bức tranh này không?
- Cô vẽ mẫu và phân tích:
- Cô cầm bút bằng tay phải , bằng 3 đầu ngón tay , tay cái , giữa và tay trỏ , cô chọn bút mầu tối để vẽ.cô đặt bút vẽ cái kẹo hình tròn trước cô vẽ từ trái qua phải 1 nét cong tròn khép kín, sau đó cô đặt bút kéo từ trên xuống dưới thành đường xoắn vòng tròn vào bên trong theo chiều kim đồng hồ, cô đã vẽ được cái kẹo  hình tròn rồi ,cô chọn màu để tô , cô vừa tô vừa nói cách tô.
* Hoạt động 3: Trẻ thực hiện
- Cô hỏi trẻ cách vẽ cái kẹo:
- Cô hỏi trẻ cách cầm bút
-Cô cho trẻ về chỗ và nhắc lại tư thế ngồi
-Trẻ thực hiện
Cô cho trẻ thực hiện vẽ cái kẹo
(Cô bao quát hướng dẫn, giúp đỡ trẻ thực hiện)
* Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm
-- Hết giờ trẻ mang bài lên để trên bảng
- Trẻ nhận xét cách vẽ cái kẹo, đếm số bức tranh vẽ đẹp
- Cô nhận xét và khen ngợi trẻ
- Cho trẻ xếp sản phẩm vẽ trưng bày ở góc tạo hình
* Kết thúc: Cô và trẻ cùng hát bài “ Tay thơm tay ngoan”

	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô



- Trẻ quan sát và trra lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời


- Trẻ quan sát 









- Trẻ thực hiện






- Trẻ lên trưng bày và nhận xét sản phẩm của mình và của bạn

- Trẻ hát và đi ra ngoài


	Hoạt động ngoài trời:
TCVĐ: + Nu na nu nống
+ Chí chí chành chành

- Chơi tự chọn
	* Kiến thức: Trẻ biết cách chơi trò chơi
* Kỹ năng: Rèn kĩ năng nhanh nhẹn và kĩ năng ném cho trẻ.
* Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia trò chơi, chơi đoàn kết với bạn

	- Sân chơi, rộng sạch sẽ.










- Các đồ dùng: Phấn bóng, lá cây khô, hột hạt, sỏi, que tính…

	* Trò chơi vận động: Nu na nu nống
-  Cô phổ biến cách chơi, luật chơi và trẻ chơi.
- Nhận xét trẻ sau mỗi lần chơi.
+ TCVĐ: Chí chí chành chành
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luất chơi.
- Cô động viên, khuyến khích trẻ chơi.





* Chơi tự chọn: Trẻ tự nhận đồ chơi và chơi theo nhóm, theo ý thích.

	
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe và chơi





- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích

	Hoạt động góc
	1. Góc phân vai:Cô giáo 
2. Góc học tập: Vẽ hoa tặng bạn
3. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh

	Hoạt động chiều
- Cho trẻ nghe và hưởng ứng các bài hát về chủ đề
- Chơi theo ý thích ở các góc
	- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả
- Biết vận động theo bài hát
- Giáo dục biết ngày tết trung thu của dân tộc

	- Nhạc bài hát
- Xắc xô









- Đồ chơi ở các góc
	- Cho trẻ hát bài “ Cái lưỡi”, “ Tay thơm tay ngoan”
- Cô gọi tổ, nhóm , cá nhân trẻ lên hát
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ
- Động viên, khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô





* Chơi theo ý thích
- Cô gợi ý nội dung chơi sau đó trẻ tự lấy đồ chơi rủ bạn cùng chơi.
- Trẻ chơi, cô bao quát và giúp đỡ trẻ.
- Cô nhận xét trẻ chơi và khen ngợi trẻ.

	- Trẻ hát

- Trẻ hưởng ứng cùng cô







- Trẻ lấy đồ chơi và chơi theo ý thích



	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số: ……………………………………………………………………………………………………………….
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:………………………………………………………………………………………
-  Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..



Thứ sáu ngày 31 tháng 10 năm 2025

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần tạo cho trẻ cảm được yêu thương khi đến lớp, trao đổi với cha mẹ trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu, trò chuyện với trẻ về một số loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, thực phẩm có hại cho sức khỏe.
=> Cô giáo dục trẻ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, chăm tập thể dục để có sức khỏe tốt. Cô giáo dục trẻ biết yêu thương bản thân, tôn trọng cơ thể của mình và của người khác, biết cách bảo vệ bản thân, phòng tránh xâm hại, bạo hành.
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Thể dục sáng: Cô cho trẻ tập các động tác tay, chân, bụng, lườn vận động theo bài hát: “Mời bạn ăn” 
- Điểm danh trẻ

	Hoạt động học 
*Âm nhạc: 
- Dạy hát “ Hoa bé ngoan”
- NH “Ba ngọn nến lung linh”
- TC: Đoán tên bạn hát
	*Kiến thức:Trẻ thuộc, hiểu nội dung bài hát “Hoa bé ngoan” và biết thể hiện cảm xúc khi nghe bài “Ba ngọn nến lung linh” .
* Kỹ năng: Rèn kỹ năng nghe hiểu, cảm thụ âm nhạc của trẻ
* Thái độ: Hứng thú tham gia hoạt động

	* Đồ dùng của cô
- Nhạc bài hát
- Xắc xô, phách tre, mũ múa
* Đồ dùng của trẻ
- Xắc xô, phách tre
- Trang phục gọn gàng

	* Hoạt động 1: Gây hứng thú.
- Cô và trẻ cùng hát bài “Bạn ở đâu”. và trò chuyện về nội dung bài hát, về bản thân trẻ.
* Hoạt động 2: Dạy hát bài “Hoa bé ngoan”
-  Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
+ Lần 1:Cô gọi 1 trẻ lên hát
+ Lần 2: Cô hát mẫu  kết hợp nhạc đệm và giảng nội dung bài hát: Bài hát nói về em bé ngoan được mẹ yêu, cô giáo yêu nên được là hoa bé ngoan 
+ Lần 3: Cô hát kết hợp với động tác minh họa.
- Cô cho trẻ hát dưới nhiều hình thức: Tổ, nhóm, cá nhân, tốp nam, nữ(Cô sửa sai, động viên khuyến khích trẻ)
- Cô cho cả lớp thực hiện lại 1, 2 lần.
=> Giáo dục trẻ: Các con phải chăm ngoan học giỏi, biết vâng lời ba mẹ và cô giáo để trở thành một hoa bé ngoan được mọi người yêu quí .
* Hoạt động 3: Nghe hát “Ba ngon nến lung linh”
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát 1- 2 lần kết hợp cử chỉ, điệu bộ cho trẻ quan sát.
 + Cô giảng giải nội dung bài hát cho trẻ nghe: bài hát nói về gia đình, mỗi người được ví như 1 cây nến để tỏa sáng cho cả gia đình làm cho gia đình luôn ấm áp, lung linh 
- Lần 3: Cô hát cho trẻ nghe và biểu diễn minh họa theo giai điệu bài hát.
* Hoạt động 4: Trò chơi: Đoán tên bạn hát
- Cô hướng dẫn trẻ luật chơi, cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô quan sát động viên trẻ chơi tuyên dương trẻ
* Kết thúc: Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng chuyển hoạt động
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe

- Tổ, nhóm, cá nhân trẻ hát
- Cả lớp hát

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe




- Trẻ quan sát và lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi
-Trẻ đi lại nhẹ nhàng

	Hoạt động  ngoài trời:
+ TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm
+ Bắt bóng
- Chơi tự chọn
	* Kiến thức:
- Trẻ biết cách chơi luật chơi, chơi hứng thú
* Kỹ năng:
- Phát triển khả năng ghi nhớ có chủ định
* Thái độ:
- Trẻ vui vẻ, hứng thú tham gia vào hoạt động
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường

	- Sân rộng ,sạch và thoáng mát.
- Bóng








- Phấn vẽ, sỏi, vòng

	* Trò chơi vận động: “ Gieo hạt nảy mầm”
- Cô  giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
-  Cô tổ chức cho trẻ chơi
* Trò chơi vận động: “ Bắt bóng”
- Cô  giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
-  Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô động viên trẻ chơi




* Chơi tự chọn:
- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi cô đã chuẩn bị
+ Bóng: Chơi tung bóng
+  Sỏi: ô ăn quan
+ Vòng: Chơi bật chụm tách vào vòng
- Cô nhận xét chung giờ chơi của trẻ  và nhắc trẻ chơi xong cất dọn đồ dùng
	
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi





- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích

- Trẻ cất dọn đồ dùng

	Hoạt động (thay thế HĐ góc)
Giao lưu trò chơi vận động với các bạn khối MGB
	* Kiến thức: Trẻ biết chơi các trò chơi, biết cách chơi đoàn kết với các bạn
*Kỹ năng: Giúp trẻ mạnh dạn trong giao tiếp
*Thái độ: Tích cực tham gia hoạt động

	- Sân chơi sạch sẽ, an toàn cho trẻ
	- Cô hướng dẫn trẻ chơi trò chơi
- Cho trẻ thực hiện.
- Tổ chức giao lưu với các khối lớp.
- Kết thúc giờ hoạt động: Khen ngợi và động viên trẻ.

	- Trẻ tập trung 
- Trẻ chơi

- Trẻ quan sát
- Trẻ thực hiện




	Hoạt động chiều
- Biểu diễn văn nghệ

-Nêu gương bé ngoan
	- Trẻ biết biểu diễn sôi nổi các bài hát, bài thơ về chủ đề.
 - Rèn cho trẻ hát và đọc thơ theo nhịp.
 - Trẻ yêu thích ca hát, đọc thơ
- Trẻ biết nhận xét, đánh giá các bạn trong ngày.


	- Bài hát bài thơ theo chủ điểm, dụng cụ âm nhạc
- Loa, đàn, đầu phục vụ trong hoạt động.

- Cờ, câu hỏi của cô
	- Cô cho trẻ hát các bài hát có trong chủ đề: “Trường của cháu đây là trường mầm non”; “Thương lắm thầy cô ơi”; “Lớp chúng mình”; : “Ngày đầu tiên đi học”....


- Cô gợi ý cho trẻ nêu các tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày.
- Cô cho trẻ tự nhận xét về bản thân mình và nhận xét về bạn.

	- Trẻ hát 





- Trẻ lắng nghe

- Trẻ nhận xét về mình và nhận xét về bạn

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	· Sĩ số: …………………………………………………………………………………………………………….
· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………..
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:………………………………………………………………………………………
-    Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..





                                                                              Bắc Lý, ngày 13  tháng 09  năm 2025
                                                                ...............................................................................................................................
                                                                ...............................................................................................................................
                                                                 ................................................................................................................................

                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                            [image: ]
                                                                         Trần Thị Quyên
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